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CAÂU XAÙ LUAÄN KYÙ 
QUYEÅN 22 

 
Phaåm 6: PHAÂN BIEÄT HIEÀN Thaùnh 

(PHAÀN 1) 
 
 

1. Giaûi thích teân phaåm: 
“Phaåm Phaân bieät hieàn Thaùnh”: Hieàn laø hieàn hoøa; Thaùnh laø Thaùnh 

chaùnh. Phaåm naøy giaûi thích raát roäng veà hieàn Thaùnh, neân goïi laø phaåm 
Phaân bieät Hieàn Thaùnh. Sôû dó phaàn keá laø noùi veà hieàn Thaùnh vì ba phaåm 
tröôùc ñaõ noùi veà höõu laäu, ba phaåm keá sau laø noùi rieâng veà voâ laäu. Vì 
muoán raèng sau khi ñaõ nhaøm chaùn thì sinh öa thích neân môùi noùi veà voâ 
laäu. Trong ba phaåm noùi veà voâ laäu, phaåm Hieàn Thaùnh noùi veà quaû, phaåm 
Trí noùi veà nhaân, phaåm Ñònh noùi veà duyeân, quaû coù tính chaát thoâ hieån neân 
noùi tröôùc. 

2. Noùi chung veà theå taùnh cuûa Ñaïo: 
“Ñaõ noùi nhö theá” cho ñeán “tu ñaïo coù caû hai thöù.” Toaøn chöông coù 

ba:  
1) Noùi chung veà theå taùnh cuûa ñaïo. 
2) Noùi veà ñeá do ñaïo chöùng ñaéc. 
3) Y theo Thaùnh ñaïo ñeå noùi veà ngöôøi. 
Ñaây laø thöù nhaát noùi chung veà theå taùnh cuûa ñaïo. Hai caâu tuïng ñaàu 

keát luaän phaàn tröôùc, hai caâu tuïng cuoái neâu ra theå cuûa ñaïo. 
“Luaän cheùp” cho ñeán “vaø tu ñaïo”: laø giaûi thích hai caâu tuïng ñaàu. 
“Ñaïo chæ coù voâ laäu” cho ñeán neâu chung hai thöù: laø giaûi thích   hai 

caâu tuïng cuoái; lôøi hoûi ñaùp raát deã hieåu. 
3. Noùi veà caùc Ñeá ñöôïc Ñaïi chöùng ñaéc: 
“Nhö vöøa noùi” cho ñeán “thöù lôùp tuøy hieän quaùn” döôùi ñaây laø thöù 

hai noùi veà caùc ñeá ñöôïc ñaïo chöùng ñaéc, goàm coù hai: 
1) Noùi veà boán ñeá. 
2) Noùi veà hai ñeá. 
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Trong phaàn noùi veà boán ñeá ñöôïc chia laøm hai: Noùi veà boán ñeá, vaø 
noùi veà rieâng veà khoå ñeá. Ñaây laø phaàn thöù nhaát, noùi veà boán ñeá. Hai caâu 

tuïng ñaàu noùi veà danh, ba caâu keá noùi veà theå vaø caâu cuoái noùi veà thöù lôùp. 
“Luaän cheùp” cho ñeán danh ôû tröôùc ñaõ noùi: laø giaûi thích caâu   tuïng 

thöù nhaát. 
ÔÛ choã naøo noùi laø hoûi. 
Laø trong sô phaåm cho ñeán “phaùp xöù voâ laäu” laø ñaùp. 
Vì sao kia noùi laø lôøi gaïn hoûi. 
4. Daãn vaên tuïng ôû phaåm giôùi ñeå traû lôøi: 
Nghóa laø baøi tuïng kia noùi cho ñeán ôû ñaây noùi khoå taäp ñeá laø giaûi 

thích, daãn vaên tuïng ôû phaåm Giôùi ñeå traû lôøi. 
Hoûi: Vaên tuïng ôû phaåm Giôùi noùi voâ laäu laø ñaïo ñeá, vì sao nay daãn 

laïi noùi laø Thaùnh ñaïo? 
Giaûi thích: Thaùnh ñaïo vaø ñaïo ñeá coù teân goïi khaùc nhau nhöng nghóa 

gioáng nhau, nay y theo nghóa ñeå noái tieáp vôùi caùc phaàn tröôùc neân khoâng 
traùi nhau. 

“Boán ñeá thöù lôùp nhö kia noùi phaûi khoâng:” laø giaûi thích caâu tuïng 
thöù hai. Thöù lôùp boán ñeá coù gioáng nhö ñaõ ñöôïc noùi trong phaåm Giôùi laø 
ñaïo ñeá, dieät ñeá, khoå ñeá vaø taäp ñeá hay khoâng? 

Khoâng ñuùng laø ñaùp. 
Vì sao laø hoûi laïi. 
“Nhö nay neâu leân” cho ñeán “Boán ñaïo” laø giaûi thích. 
“Töï theå boán ñeá coù caùc hay khoâng”: laø giaûi thích caâu tuïng thöù ba; 

ñaây laø hoûi. 
Khoâng ñuùng laø ñaùp. 
Vì sao laø gaïn hoûi. 
“Nhö ñaõ noùi ôû tröôùc” cho ñeán noùi cuõng nhö theá laø giaûi thích; vaên 

raát deã hieåu. 
Hoûi: Hö khoâng phi traïch dieät vì sao chaúng thuoäc veà ñeá? 
Ñaùp: Luaän Baø-sa quyeån 77 traû lôøi neáu phaùp laø khoå, laø khoå nhaân, 

laø khoå taän, laø khoå ñoái trò thì Theá toân laäp laøm ñeá. Hö khoâng phi traïch dieät 
chaúng phaûi khoå, chaúng phaûi nhaân khoå, chaúng phaûi khoå taän, chaúng phaûi 
khoå ñoái trò neân Theá toân khoâng laäp laøm ñeá. Luaän Baø-sa cheùp: Hôn nöõa, 
hö khoâng vaø phi traïch dieät khoâng rôi vaøo theá gian, neân chaúng phaûi khoå, 
taäp vaø ñaïo ñeá, laø voâ kyù neân chaúng phaûi dieät ñeá v.v... nhö luaän aáy giaûi 
thích roäng. 

Vì sao boán ñeá coù thöù lôùp nhö theá: laø giaûi thích caâu tuïng thöù tö; ñaây 
laø hoûi. 
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5. Tuøy theo caùc ñeá ñöôïc hieän quaùn: 
“Tuøy giai vò hieän quaùn” cho ñeán thöù lôùp tröôùc sau laø ñaùp: Tuøy theo 

söï hieän quaùn caùc ñeá; ñeá naøo ñöôïc quaùn tröôùc thì noùi tröôùc, neáu khoâng 
thì noùi caùc nhaân laø taäp vaø ñaïo tröôùc, roài ñeán caùc quaû laø khoå vaø dieät sau. 
Thoâng thöôøng khi noùi veà thöù lôùp thì coù ba tröôøng hôïp: 

1) Hoaëc coù phaùp noùi thöù lôùp tuøy sinh, nhö boán nieäm truï. Thaân 
nieäm truï sinh khôûi tröôùc neân ñöôïc noùi tröôùc, cho ñeán phaùp nieäm truï sinh 
khôûi sau cuøng neân ñöôïc noùi sau cuøng. Chöõ “Ñaúng” laø chæ cho caùc tónh 
löï v.v... 

2) Hoaëc coù phaùp noùi thöù lôùp tuøy theo söï thuaän tieän, nhö boán chaùnh 
thaéng. Trong ñoù khoâng coù lyù do chaéc chaén ñeå phaùt ñoäng tinh taán sinh 
khôûi thöù lôùp sau: Thöù nhaát laø döùt caùc phaùp aùc ñaõ sinh, thöù hai laø ngaên 
döùt caùc phaùp aùc chöa sinh, thöù ba laø tu taäp caùc phaùp thieän chöa sinh vaø 
thöù tö laø theâm lôùn caùc phaùp thieän ñaõ sinh. Chæ tuøy theo söï thuaän tieän maø 
noùi ra thöù lôùp treân. ÔÛ ñaây vaên luaän löôïc giaûn neân chæ noùi phaùp aùc hoaëc 
chæ neâu phaùp tröôùc ñeå baøy phaùp sau. Vì theá luaän Baø-sa quyeån 78 cheùp: 
“Tuy boán chaùnh thaéng coù cuøng thôøi, nneâu deã noùi. Tröôùc noùi veà döùt aùc, 
sau laø ñeán tu thieän. Veà döùt aùc thì noùi döùt aùc ñaõ sinh tröôùc vaø ngaên döùt 
aùc chöa sinh sau; veà tu thieän thì thì noùi khôûi thieän chöa sinh vaø theâm lôùn 
thieän ñaõ sinh. Neáu noùi theo caùch treân thì raát thuaän tieän.” Chöõ “Ñaúng” 
goàm boán thaàn tuùc v.v... 

3) Tuøy theo thöù lôùp hieän quaùn, nhö noùi thuyeát Boán ñeá. Trong ba 
thöù lôùp treân nay y theo thöù lôùp thöù ba vaø theo thöù lôùp hieän quaùn cuûa Sö 
Du-giaø ñeå noùi veà Boán ñeá. 

6. Hoûi ñaùp chung: 
“Vì sao hieän quaùn thöù lôùp phaûi nhö theá?” laø hoûi. 
“Vì trong Vò Gia haïnh phaûi quaùn nhö theá” laø ñaùp” Vì quaùn theo 

caùc giai ñoaïn cuûa gia haïnh thuoäc phaàn quyeát traïch. 
“Vì sao gia haïnh phaûi quaùn nhö theá” laø hoûi laïi. 
“Nghóa laø neáu coù phaùp” cho ñeán theo ngöïa rong ruoåi: laø ñaùp: Neâu 

phaùp vaø duï ñeå noùi, chöùng minh vaø toång keát, nhö vaên raát deã hieåu. 
“Hieän quaùn naøy goïi laø nghóa gì” laø hoûi. 
“Neân bieát muïc naøy hieän nghóa ñaúng giaùc” laø ñaùp: Phaûi bieát raèng caùc 

phaùp hieän quaùn naøy ñöôïc neâu trong phaàn caûnh Ñaúng giaùc hieän tieàn. 
“Vì sao noùi ôû ñaây chæ laø voâ laäu” laø hoûi. 
“Ñoái höôùng Nieát-baøn” cho ñeán neân ñöôïc goïi laø chaùnh laø ñaùp: Loaïi 

tueä voâ laäu naøy ñoái höôùng quaû Nieát-baøn, laø ñeá caûnh cuûa chaùnh giaùc neân 
chæ coù voâ laäu. Loaïi giaùc naøy laø chaân tònh, neân goïi laø chaùnh. 
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7. Neâu theå cuûa boán ñeá: 
Neân bieát trong ñaây cho ñeán “vaät cuõng coù khaùc”: laø neâu theå cuûa 

Boán ñeá. 
Hoûi: Boán ñeá neáu nöông theo thaät theå leõ ra chæ coù ba ñeá, vì khoå vaø 

taäp laø moät vaät. Neáu nöông nhaân quaû leõ ra coù naêm ñeá vì ñaïo ñeá cuõng coù 
nhaân quaû. Neáu y theo hieän quaùn phaûi coù taùm ñeá vì caû thöôïng vaø haï laø 
taùm. 

Ñaùp: Nhö Baø-sa cheùp vì nöông hieän quaùn neân laäp thaønh boán ñeá. 
Hoûi: Neáu vaäy Thaùnh ñeá leõ ra laø taùm chöù chaúng phaûi boán? 
Ñaùp: Ñeá coù haønh töôùng gioáng nhau neân chæ laø boán chöù chaúng phaûi 

taùm v.v... nhö trong luaän aáy coù giaûi thích roäng. 
Vì sao trong kinh noùi Thaùnh ñeá laø hoûi. 
Vì laø ñeá cuûa baäc Thaùnh naøy cho neân ñöôïc goïi laø Thaùnh laø ñaùp. 
“Ñoái vôùi phi baäc Thaùnh ôû ñaây khôûi thaønh voïng” laø hoûi. 
Ñoái vôùi taát caû ñeá naày, cho ñeán “chaúng phaûi Thaùnh noùi laïc naøy” laø 

giaûi thích: Boán ñeá lyù naøy duø ñoái vôùi phaøm hay Thaùnh cuõng ñeàu laø ñeá vì 
coù taùnh khoâng ñieån ñaûo. Tuy nhieân chæ coù baäc Thaùnh môùi coù thaät kieán 
chöù phaøm phu thì khoâng cho neân kinh chæ noùi laø Thaùnh ñeá maø chaúng 
phaûi phi Thaùnh ñeá. Phaøm phu tuy coù quaùn ñeá nhöng khoâng quyeát ñònh 
vì sau ñoù vaãn kieán chaáp ñieân ñaûo; nhö coù baøi tuïng noùi raèng “Caùc baäc 
Thaùnh noùi Nieát-baøn laø vui, ngöôøi chaúng phaûi Thaùnh thì noùi Nieát-baøn laø 
khoå”, nhö ngoaïi ñaïo coù noùi “Ta thaáy theá gian khoâng coù moät ñieàu naøo 
chaúng phaûi khoå, huoáng chi laø Nieát-baøn naøy”. Taát caû caùc caên ñeàu dieät 
neân ñöôïc vui nhöng ngoaïi ñaïo laïi cho laø Khoå. Baäc Thaùnh noùi phaùp höõu 
laäu laø khoå nhöng ngöôøi chaúng phaûi Thaùnh laïi voïng noùi laø thoï laïc; chính 
vì nhö vaäy neân thaønh ñieân ñaûo. 

8. Neâu luaän thuyeát khaùc: 
Coù Sö khaùc noùi cho ñeán “ñeá cuûa Thaùnh, phi Thaùnh” laø neâu luaän 

thuyeát khaùc: Coù luaän sö thuoäc Kinh boä noùi hoaëc Sö Thöôïng toïa boä cho 
raèng chæ coù dieät ñaïo thuoäc veà Thaùnh ñeá vì chæ coù baäc Thaùnh thaønh töïu 
chöù khoâng coù phaøm phu. Phaøm phu chæ coù theå ñieàu phuïc meâ hoaëc chöù 
khoâng coù khaû naêng chaùnh ñoaïn, vì theá khoâng theå thaønh töïu dieät ñeá. Hai 
ñeá coøn laïi thuoäc veà caû Thaùnh ñeá, laãn phi Thaùnh ñeá vì Thaùnh vaø phaøm 
ñeàu coù theå thaønh töïu. Nhö vaäy caùc luaän sö naøy ñaõ y theo chöùng ñaéc ñeå 
giaûi thích. Laïi giaûi thích: Dieät ñaïo thuoäc veà voâ laäu vaø Thaùnh quaùn neân 
thuoäc Thaùnh ñeá; hai ñeá khoå, taäp cuõng laø phaùp hieän quaùn cuûa baäc Thaùnh 
neân cuõng thuoâïc veà Thaùnh ñeá, nhöng vì thuoäc höõu laäu vaø phaøm phu cuõng 
quaùn saùt neân goïi laø phi Thaùnh ñeá. 
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9. Noùi veà khoå ñeá: 
“Chæ thoï moät phaàn” cho ñeán “coù caùc haønh phaùp höõu laäu khaùc”: 

laø thöù hai noùi veà khoå ñeá. Trong ba thoï chæ coù moät phaàn khoå thoï laø töï 
theå cuûa khoå ñeá trong phaùp höõu laäu khaùc chaúng phaûi khoå thoï. Nhö vaäy 
vì sao noùi caùc haønh thuoäc höõu laäu ñeàu laø khoå ñeá? Ñaây laø hoûi vaø phaàn 
tuïng ñaùp. 

“Luaän cheùp” cho ñeán cuõng khoâng coù loãi: laø giaûi thích hai caâu tuïng 
ñaàu: Do ba khoå hôïp laïi neân goïi laø khoå cuõng khoâng coù loãi. 

“Trong ñaây, vöøa yù” cho ñeán “neân goïi laø khoå”: laø giaûi thích hai caâu 
tuïng cuoái: Trong caùc phaùp höõu laäu naøy, caùc haønh phaùp vöøa yù vì chaúng 
vöøa yù hôïp vôùi hoaïi khoå neân goïi chung laø hoaïi khoå; caùc haønh phaùp chaúng 
vöøa yù vì cuøng hôïp vôùi khoå khoå neân ñeàu goïi chung laø khoå khoå, tröø hai 
thöù naøy ra, caùc haønh höõu laäu khaùc vì hôïp vôùi haønh khoå neân ñeàu goïi laø 
Haønh khoå. 

10. Noùi veà laïc thoï: 
“Theá naøo laø vöøa yù, chaúng vöøa yù?” laø hoûi. 
“Vò ba thoï nhö laïc ñaúng v.v…” cho ñeán ñöôïc goïi laø vöøa yù v.v… laø 

ñaùp: Theo thöù lôùp cuûa ba thoï nhö laïc, v.v... thì theá löïc cuûa laïc thoï ñaõ 
khieán cho caùc haønh phaùp höõu laäu töông öng vaø caâu höõu, v.v... thuaän hôïp 
vôùi laïc thoï, neân goïi laø vöøa yù, theá löïc cuûa khoå thoï laïi khieán cho caùc haønh 
phaùp höõu laäu töông öng vaø caâu höõu, v.v... thuaän hôïp vôùi khoå thoï neân goïi 
laø chaúng vöøa yù, vaø theá löïc cuûa xaû thoï khieán cho caùc haønh phaùp höõu laäu 
töông öng vaø caâu höõu, v.v... thuaän hôïp vôùi xaû thoï neân goïi laø chaúng vöøa 
yù, chaúng phaûi khoâng vöøa yù. 

Vì sao? laø gaïn hoûi. 
Neáu caùc laïc thoï” cho ñeán “khoå khi hoaïi” laø ñaùp, chöùng minh caùc 

haønh phaùp höõu laäu ñeàu do moät thöù khoå maø thaønh töïu taùnh khoå; ñaây laø 
noùi theå taùnh cuûa ba khoå. Neáu laø laïc thoï thì do hoaïi dieät maø thaønh taùnh 
khoå. Luaän Chaùnh lyù quyeån 57 giaûi thích kinh: “Laïc thoï ôû vaøo giai ñoaïn 
sinh vaø truï ñöôïc goïi laø laïc vì loaïi thoï naøy coù taùnh laïc; ñeán luùc hoaïi goïi 
laø khoå, vì caùc höõu tình khi chöa lìa nhieãm, taâm thöôøng caàu vui neân ôû giai 
ñoaïn laïc bò hoaïi thì sinh lo buoàn, v.v... cho neân noùi laïc thoï laø taùnh cuûa 
khoå hoaïi. Luùc laïc thoï bò hoaïi cho duø khoâng coù khoå thoï nhöng vì töông tôï 
nhö khoå hieån hieän neân cuõng goïi laø khoå.” (Treân ñaây laø vaên luaän). 

11. Noùi veà khoå thoï: 
“Neáu caùc khoå thoï” cho ñeán khoå luùc truï: Neáu laø khoå thoï thì coù theå 

laøm thaønh taùnh cuûa khoå. Kinh noùi khoå thoï khi sinh laø khoå, khi truï laø khoå, 
neân goïi laø khoå vaø khi hoaïi laïi ñöôïc goïi laø laïc. Luaän Chaùnh lyù giaûi thích 
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kinh: Tuy nhieân kheá kinh cuûa Phaät coù noùi khoå thoï khi sinh, khi truï laø khoå 
laø do loaïi thoï naøy coù taùnh khoå; noùi “khi hoaïi ñöôïc goïi laø laïc” nghóa laø 
khi khoå thoï bò hoaïi cho duø khoâng coù laïc thoï nhöng do khoå thoï chaám döùt 
töông tôï nhö coù laïc thoï hieån hieän neân môùi noùi laø laïc; ñoái vôùi giai ñoaïn 
chaám döùt söï noái tieáp naøy goïi laø ñaõ hoaïi, vì theá khi khoå thoï chaám döùt goïi 
laø khoå thoï hoaïi. 

12. Noùi veà thoï khoâng khoå khoâng vui: 
“Thoï thoï khoâng khoå khoâng” cho ñeán “töùc laø khoå”: Thoï Thoï khoâng 

khoå khoâng laø do haønh phaùp sinh dieät voâ thöôøng laøm thaønh taùnh khoå. Vì 
do caùc duyeân taïo thaønh neân loaïi taùnh naøy baát an, sinh dieät trong töøng 
saùt na. Nhö kheá kinh cheùp: Neáu chaúng thöôøng töùc laø khoå. Cho neân Luaän 
Chaùnh lyù cheùp: Khi thoï Thoï khoâng khoå khoâng sinh, truï, ñeàu chaúng phaûi 
laïc hay khoå vì taùnh voán nhö vaäy. Töùc ñeán khi hoaïi, khoå vaø laïc ñöôïc coi 
laø moät neân coù theå noùi laø caâu höõu. Khi khoå vaø laïc bò hoaïi khoâng theå coù 
hai thöù, vì theá Phaät noùi rieâng veà thuyeát naøy. 

“Nhö thoï thuaän thoï caùc haønh cuõng theá.” Ba thoï nhö vaäy ñöôïc goïi 
laø khoå. Caùc haønh phaùp theo thoï maø töông öng hoaëc caâu höõu, v.v... neân 
bieát cuõng vaäy, neân môùi noùi laø ba khoå. 

Vì theá, Luaän Chaùnh lyù cheùp: Hoûi Taùnh cuûa ba thöù khoå naøy laáy gì 
laøm theå? 

Ñaùp: Neân xaùc ñònh roõ ñoù laø ba thoï, vì coù ba thoï neân khi caùc phaùp 
thuaän theo ba thoï naøy cuõng coù taùnh chaát vaø teân goïi cuûa khoå. 

13. Giaûi thích teân goïi ba khoå: 
“Coù Sö khaùc giaûi thích” cho ñeán “goïi laø taùnh cuûa haønh khoå” laø 

giaûi thích teân goïi cuûa ba khoå. Coù luaän sö giaûi thích raèng khoå laø taùnh khoå 
neân goïi laø taùnh khoå khoå, hoaïi töùc laø taùnh khoå neân goïi laø taùnh hoaïi khoå, 
haønh laø taùnh khoå, neân goïi laø taùnh haønh khoå; caû ba tröôøng hôïp ñeàu thuoäc 
veà Trì nghieäp thích. 

Neân bieát trong ñaây cho ñeán “haønh khoå cho neân khoå” ôû ñaây noùi 
ba khoå roäng hoaëc heïp. Neân bieát ôû ñaây khi noùi vöøa yù laø hoaïi khoå vaø phi 
khaû yù laø khoå khoå, vì hai thöù naøy bieät laäp khoâng chuùng vôùi caùc loaïi khaùc. 
Ñuùng ra taát caû caùc haønh höõu laäu voán laø haønh khoå cho neân khoå, neáu theo 
vaên treân, thì khaû yù coù hai laø hoaïi khoå vaø haønh khoå, theå chaúng phaûi khoå 
thoï neân khoâng goïi laø khoå khoå; chaúng vöøa yù cuõng coù hai laø khoå khoå vaø 
haønh khoå, khi bò hoaïi laø vui neân khoâng goïi laø hoaïi khoå. Caùc haønh höõu 
laäu khaùc chæ goïi laø haønh khoå, vì theå chaúng phaûi khoå thoï, neân khoâng goïi 
laø khoå khoå, vaø vaø khi hoaïi coù theå sinh vui neân khoâng goïi laø khoå hoaïi. 

ÔÛ ñaây chæ coù baäc Thaùnh cho ñeán “ñoái vôùi uaån Höõu ñaûnh”: laø giaûi 
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thích haønh uaån voán nhoû nhieäm neân chæ coù baäc Thaùnh môùi coù khaû naêng 
quaùn thaáy, phaøm phu tuy quaùn nhöng khoâng theå ngoä saâu vì theá luaän sö 
Kinh boä laø Cöu-ma-la-ña coù baøi tuïng naøy. Laïi ñoái vôùi phaøm phu ñeå cho 
thaáy baäc Thaùnh coù taâm nhaøm chaùn maïnh hôn. 

14. Hoûi ñaùp veà Ñaïo ñeá: 
“Ñaïo ñeá leõ ra cuõng” cho ñeán “laø taùnh höõu vi” laø hoûi. 
“Ñaïo ñeá chaúng phaûi khoå” cho ñeán “chæ noùi veà höõu laäu” laø ñaùp: 

Ñaïo ñeá chaúng phaûi khoå. Traùi vôùi taâm Thaùnh chính laø taùnh chaát cuûa khoå 
haønh vaø chaúng duyeân Thaùnh ñaïo maø laïi khôûi caùc haønh töôùng traùi vôùi 
taâm Thaùnh, do ñoù Thaùnh ñaïo daãn daét caùc khoå döùt heát. Laïi giaûi thích 
kinh raèng: “Neáu quaùn thaáy caùc phaùp höõu vi laø Nieát-baøn vaéng laëng: Giaûi 
thích raèng: Cuõng do tröôùc thaáy phaùp höõu vi kia coù taùnh khoå, sau ñoù 
quaùn saùt phaùp dieät cuûa caùc phaùp höõu vi naøy laø vaéng laëng, cho neân kinh 
aáy noùi phaùp höõu vi laø ñeå noùi veà ñaïo ñeá höõu laäu chaúng phaûi khoå cuõng 
chaúng phaûi Nieát-baøn, chöù thaät ra hai chöõ höõu vi ôû ñaây khoâng bao goàm 
ñaïo ñeá. 

“Neáu ñoái vôùi caùc phaùp” cho ñeán “khoå laø Thaùnh ñeá” laø hoûi. 
“Coù moät giaûi thích” cho ñeán chaáp muït nhoït laø vui: laø Sö Höõu boä 

giaûi thích; lôøi vaên raát deã hieåu. 
Coù sö khaùc ñoái vôùi ñaây cho ñeán noùi laïc cuõng goïi laø khoå: Moät luaän 

sö cuûa Kinh boä laø Cöu-ma-la-ña coù baøi tuïng giaûi thích raèng vì loaïi laïc 
thoï naøy coù khaû naêng laøm nhaân cho quaû khoå ôû vò lai, nhoùm hôïp caùc khoå 
quaû ôû vò lai, bò khoå eùp ngaët maø mong caàu an vui, cho neân noùi laïc thoï 
cuõng goïi laø khoå. 

Leõ ra neân noùi, cho ñeán “laø ñeá chaúng phaûi laïc” laø Luaän chuû noùi giaûi 
thích cuûa Höõu boä: Ñuùng lyù ra phaûi noùi laø baäc Thaùnh quaùn saùt ba coõi vaø 
caùc laïc thuoäc ba coõi ñeàu coù theå taùnh laø khoå vì taát caû caùc haønh khoå chæ coù 
chung moät tính chaát, cho neân laäp khoå laøm ñeá chöù khoâng laäp laïc. 

15. Laïc thoï cuõng laø khoå: 
“Vì sao cuõng quaùn laïc thoï laø khoå” laø boä phaùi khaùc hoûi. 
“Do taùnh chaúng thöôøng” cho ñeán “nhö moät khoå thoï” laø Luaän chu 

ñaùp: Do taùnh chaúng thöôøng neân khaùc vôùi dieät ñeá, vaø traùi vôùi taâm Thaùnh 
neân khaùc vôùi ñaïo ñeá, vì theá goïi laø khoå. Nhö khi laáy caùc taùnh chaát cuûa 
haønh khoå ñeå quaùn saéc, v.v... thì thaáy khoâng ñoàng nhaát vôùi khoå thoï; ñieàu 
naøy cho thaáy coù khaùc vôùi khoå thoï. 

“Coù ngöôøi cho raèng laïc thoï” cho ñeán haønh khoå coù coâng duïng gì: 
laø Luaän chuû nhaéc laïi baøi tuïng cuûa Kinh boä ôû treân ñeå baùc boû: Nhaân cuûa 
khoå laø taäp, chaúng leõ coù lieân quan ñeán khoå sao? Laïi, baäc Thaùnh sinh   ôû 
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coõi treân, khi duyeân khoå laøm theá naøo ñeå coù danh khoå chuyeån, vì chaúng 
phaûi caùc uaån laø nhaân cuûa khoå thoï. Neáu y theo khoå khoå ñeå goïi laø khoå ñeá 
thì kinh noùi haønh khoå ñeå laøm gì; bôûi vì boä phaùi naøy cho raèng khoå ñöôïc 
goïi laø khoå ñeá, laïc vaø xaû sinh khoå cuõng goïi laø khoå ñeá, cho neân môùi coù 
lôøi gaïn hoûi naøy. 

“Neáu do chaúng phaûi thöôøng” cho ñeán “haønh töôùng ñaâu coù khaùc” 
laø hoûi. 

“Vì laø phaùp Sinh dieät” cho ñeán “haønh töôùng naêng daãn khoå” laø 
ñaùp: Vì laø phaùp sinh dieät neân quaùn thaáy chaúng phaûi thöôøng, traùi vôùi taâm 
Thaùnh neân quaùn thaáy laø khoå. Chæ thaáy ñöôïc höõu laäu chaúng phaûi thöôøng, 
thì bieát traùi vôùi taâm Thaùnh, cho neân haønh töôùng voâ thöôøng coù theå daãn 
ñeán haønh töôùng khoå. 

16. Neâu caùc chaáp khaùc: 
“Coù sö cuûa boä khaùc cho ñeán “thoï chæ laø khoå” laø neâu caùc chaáp 

khaùc. Coù caùc luaän sö khaùc thuoäc Kinh boä, Ñaïi chuùng boä, v.v... cho raèng 
chaéc chaén khoâng coù thaät vui, taát caû ba thoï ñeàu chæ laø khoå. ÔÛ ñaây leõ ra 
neân noùi “chaéc chaén khoâng coù laïc vaø xaû; caû ba thoï ñeàu chæ laø khoå” nhöng 
vì ôû tröôùc caùc boä phaùi khaùc chæ hoûi veà laïc thoï neân chæ noùi khoâng coù thaät 
laïc chöù khoâng noùi voâ xaû. 

Laøm sao bieát nhö theá laø gaïn hoûi. 
“Do giaùo lyù” laø caùc boä khaùc ñaùp. 
“Theá naøo laø do giaùo” laø gaïn hoûi. 
“Nhö Theá toân daïy,” cho ñeán “goïi laø ñieân ñaûo” laø phaàn daãn chöùng 

ba kinh ñeå traû lôøi cuûa caùc boä phaùi naøy; lôøi vaên raát deã hieåu. 
“Theá naøo laø do lyù” laø gaïn hoûi. 
“Vì nhaân cuûa caùc vui” cho ñeán “kyø töôùng aáy môùi hieån baøy” laø 

traû lôøi y theo lyù chöùng cuûa caùc boä phaùi khaùc: Laïc khoâng coù nhaân chaéc 
chaén chöùng toû khoâng coù thaät laïc. Caùc thöù y phuïc, v.v... neáu ñöôïc söû 
duïng ñuùng luùc vaø coù chöøng möïc thì taát caû höõu tình ñeàu thöøa nhaän ñoù laø 
nhaân cuûa vui; nhöng neáu söû duïng khoâng ñuùng luùc vaø quaù chöøng möïc thì 
laïi sinh khoå vaø thaønh nhaân khoå, nhö muøa haï laïi maëc daày, muøa ñoâng laïi 
maëc aùo moûng ñaõ aên uoáng no ñuû roài laïi phaûi aên uoáng theâm nöõa, trôøi laïnh 
maø aên ñoà nguoäi, trôøi haïn maø aên ñoà noùng, v.v... taát caû caùc tröôøng hôïp 
naøy ñeàu goïi laø thoï duïng khoâng ñuùng luùc. Y phuïc, thöùc uoáng aên, noùng 
laïnh ñeàu coù theå sinh khoå vaø trôû thaønh nhaân khoå. Y phuïc, v.v... tuy ñöôïc 
thoï duïng ñuùng thôøi nhöng neáu quaù ñoä cuõng sinh khoå vaø thaønh nhaân khoå 
chöù chaúng phaûi nhaân vui. Nhöõng luùc thoï duïng quaù ñoä hoaëc duø vöøa phaûi 
khoâng theâm khoâng bôùt nhöng neáu khoâng ñuùng luùc thì cuõng thaønh  nhaân 
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khoå maø thöôøng sinh khoå. Cho neân bieát raèng y phuïc, v.v... voán laø nhaân 
cuûa khoå. Khi khoå coøn nhoû nhieäm thì khoâng bieát, nhöng luùc taêng thaïnh, 
caùc taùnh chaát loä roõ môùi bieát ñoù laø khoå. 

17. Giaûi thích theo loaïi: 
“Uy nghi deã thoaùt, lyù leõ ra cuõng nhö theá: ñaây laø giaûi thích theo 

loaïi: Caùc uy nghi ñi ñöùng naèm ngoài deã thoaùt neân höõu tình thöôøng cho ñoù 
laø nhaân vui nhöng neáu khoâng ñuùng luùc hoaëc quaù chöøng möïc cuõng thaønh 
nhaân khoå, v.v; y theo giaûi thích ôû treân cuõng raát deã bieát. Ñieàu naøy cho 
thaáy uy nghi coù nhaân baát ñònh chöùng toû chaúng phaûi thaät vui. 

“Laïi khi trò khoå” cho ñeán “laïc giaùc beøn sinh” laø khai hai chöông 
noùi veà khoâng thaät vui: ñoái trò ñöôïc khoå neân cho laø vui, vì thay ñoåi ñöôïc 
khoå neân thaáy coù vui. 

18. Giaûi thích chöông ñaàu: 
Nghóa laø neáu chöa gaëp cho ñeán “laø nhaân sinh vui” laø giaûi thích 

chöông ñaàu. “Bì” nghóa laø meät moûi, “duïc” laø daâm duïc; hoaëc “bì duïc” 
nghóa laø söï daâm duïc laøm cho meät moûi. AÊn laø ñeå khoûi bò ñoùi, uoáng laø 
ñeå khoûi bò khaùt, aám laø ñeå ñoái trò laïnh, maùt laø ñeå ñoái trò noùng; nghæ ngôi, 
ngoài, naèm laø ñeå ñoái trò bì duïc. Neáu chöa bò caùc khoå nhö ñoùi, laïnh, v.v... 
eùp ngaët thì khoâng thaáy coù laïc ñoái vôùi caùc nhaân cuûa laïc laø thöùc aên, y phuïc 
v.v... Neáu bò ñoùi laïnh, v.v...eùp ngaët thì môùi thaáy caùc nhaân cuûa laïc laø thöùc 
aên, y phuïc v.v... Vì theá khi ñoái trò ñöôïc loaïi khoå lôùn laø ñoùi, laïnh, v.v... 
thì keû ngu chaáp raèng caùc khoå nhoû hôn nhö thöùc aên, y phuïc, v.v... chính 
laø nhaân vui nhöng thaät ra chaéc chaén khoâng theå coù loaïi nhaân coù khaû naêng 
sinh ra vui. 

19. Giaûi thích chöông hai: 
“Trong khoå deã thoaùt” cho ñeán “chaéc chaén khoâng coù thaät vui: laø 

giaûi thích chöông hai: Trong caùc thöù khoå deã thay ñoåi nhöõng loaïi naøo nheï 
hôn maø keû u meâ cho laø vui; nhö khi gaùnh naëng taïm thôøi ñoåi vai thì thaáy 
bôùt khoå neân cho ñoù laø vui. Thaät ra thoï chæ coù khoå chöù khoâng coù thaät vui. 
Neáu theo Kinh boä caû ba thoï ñeàu coù ñuû ba khoå: Ba thoï thöïc chaát laø khoå 
thoï neân ñeàu goïi laø khoå khoå, ñeàu bò bieán hoaïi trong khi noái tieáp neân goïi 
laø hoaïi khoå vaø sinh dieät trong töøng saùt na neân ñeàu goïi laø haønh khoå. 

“Caùc sö Ñoái Phaùp” cho ñeán “ñaây goïi laø ñuùng lyù” laø Luaän chuû neâu 
baøy quan nieäm cuûa Höõu boä cho raêng ngoaøi khoå thoï vaãn coù thaät vui, lôøi 
naøy ñuùng. 

Laøm sao bieát nhö theá laø hoûi. 
Haõy neân gaïn laïi cho ñeán “coù vui neân thaønh laø ba laàn gaïn traùch 

kinh boä ñeå noùi leân coù thaät vui”. 
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Neáu cho laø ñaùng öa cho ñeán chaúng ñaùng öa laø nhaéc laïi Kinh boä 
choáng cheá: Luùc ñaõ lìa nhieãm, nhöõng ñieàu ñaùng öa maø baäc Thaùnh nhaøm 
chaùn thì thaønh chaúng ñaùng öa. Töø ñoù bieát raèng khoâng coù lyù do thaät söï 
ñeå thaønh laïc thoï. 

Khoâng nhö theá thì ñaùng öa, cho ñeán thaät coù thoï” laø Höõu boä baùc boû; 
lôøi vaên raát deã hieåu. 

20. Höõu boä thích ba kinh ñöôïc kinh boä v.v… daãn: 
1) Giaûi thích kinh thöù nhaát: 
“Nhöng Theá toân noùi” cho ñeán “chaúng phaûi chaân lieãu nghóa” laø 

Höõu boä giaûi thích ba kinh ñaõ ñöôïc Kinh boä, v.v... daãn. Ñaây laø giaûi thích 
kinh thöù nhaát: Kinh noùi khoâng coù loaïi thoï naøo chaúng phaûi khoå, laø noùiù 
Ñöùc Phaät ñaõ y theo taùnh chaát voâ thöôøng vaø bieán hoaïi cuûa caùc haønh ñeå 
noùi nhö vaäy. Neáu y theo taùnh chaát voâ thöôøng noùi thoï laø khoå khoå vaø haønh 
khoå; neáu y theo taùnh chaát bieán hoaïi thì noùi thoï laø khoå khoå vaø hoaïi khoå. 
Cho neân bieát raèng kinh naøy chæ y theo hai thöù haønh khoå vaø hoaïi khoå maø 
noùi thoï laø khoå chöù khoâng noùi theo khoå khoå. Vì theá luaän Chaùnh lyù cheùp: 
Cho neân bieát raèng kinh naøy noùi theo hai thöù khoå ñeå noùi chöù chaúng phaûi 
y theo khoå khoå ñeå noùi raèng taát caû ñeàu laø khoå. Laïi giaûi thích: Voâ thöôøng 
bieán hoaïi ñeàu laø haønh khoå vì ñaõ noùi raèng caùc thoï khoâng coù thoï naøo 
chaúng phaûi khoå. Neáu noùi hoaïi khoå chæ coù laïc thoï thì khoâng bao goàm khoå 
xaû, luaän Chaùnh lyù cheùp: Noùi bao goàm khoå hoaïi laø ñeå chæ cho caùc khoå 
haønh voâ thöôøng bieán hoaïi thuoäc haønh khoå chöù chaúng phaûi chæ cho hoaïi 
khoå trong ba khoå. Töø “Neáu do” trôû xuoáng laø chöùng minh coù ba thoï. Phaät 
noùi thoï ñeàu laø khoå; neáu y theo maät yù thì môùi coù yù khaùc, töùc chaúng phaûi 
thaät nghóa ñeå noùi raèng coù ba thoï nhöng nay khoâng noùi veà “maät yù” cho 
neân bieát raèng theo thaät nghóa vaãn coù ba thoï. 

2) Giaûi thích kinh thöù hai: 
“Laïi kheá kinh noùi” cho ñeán “quaùn vui laø khoå”: laø giaûi thích kinh 

thöù hai: Kinh noùi duøng khoå ñeå quaùn thoï vui yù noùi khoå naøy chính laø khoå 
haønh voâ thöôøng vaø khoå hoaïi thay ñoåi. Laïc thoï coù hai thöù laø taùnh höõu laïc 
vaø taùnh höõu khoå. Vì quaùn vui deã sinh lo laéng neân Phaät khoâng khuyeán 
khích nhöng quaùn khoå deã taêng theâm lôïi ích neân Phaät môùi khuyeán khích 
chöù chaúng phaûi khoâng coù vui. Laïi giaûi thích: Voâ thöôøng vaø bieán hoaïi 
ñeàu laø khoå haønh. 

“Laøm sao bieát töï töôùng naøy laø vui”: laø Kinh boä hoûi, v.v... Laøm sao 
bieát ñöôïc töï töôùng cuûa loaïi laïc thoï naøy? Theå taùnh voán laø taùnh laïc chöù 
chaúng phaûi khoå thoï thì coù thuoäc khoå khoå hay khoâng? 

“Nhö coù baøi tuïng raèng” cho ñeán “neân noùi thoï ñeàu laø khoå” laø Höõu 
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boä traû lôøi: Vaên tuïng chæ y theo khoå haønh voâ thöôøng vaø khoå hoaïi thay ñoåi 
ñeå noùi caùc thoï ñeàu laø khoå chöù khoâng y theo khoå khoå cho neân bieát raèng 
coù töï taùnh rieâng cuûa laïc thoï. Neáu laïc taùnh laø khoå taïi sao khoâng thuoäc veà 
khoå khoå? Laïi giaûi thích: Voâ thöôøng vaø bieán hoaïi ñeàu laø khoå haønh. 

3) Giaûi thích kinh thöù ba: 
“Laïi kheá kinh cheùp” cho ñeán “neân thaønh ñieân ñaûo” laø giaûi thích 

kinh thöù ba: 
a) Chia ra ba chöông; 
b) Rieâng nhaùc laïi giaûi thích: Ñaây laø khai chöông Kinh noùi cho laø 

vui ñoái vôùi khoå ñieân ñaûo laø coù yù rieâng. Ñoái vôùi caùc laïc thoï, caùc dieäu duïc 
vaø moät phaàn laïc cuûa ba coõi theá gian ñeàu cho laø vui neân môùi thaønh ñieân 
ñaûo; chaúng phaûi vì cho raèng coù chuùt vui maø noùi laø ñieân ñaûo. 

“Laø caùc laïc thoï” cho ñeán “neân thaønh ñieân ñaûo” laø giaûi thích 
chöông thöù nhaát: Noùi “caùc laïc thoï” laø y theo moân töï töôùng, tuøy taùnh laø 
vui chaúng phaûi khoå khoå. Neáu y theo caùc taùnh chaát khaùc nhau khaùc thì 
cuõng coù taùnh khoå hoaïi vaø khoå haønh. Theá gian chæ thaáy laïc laïc maø khoâng 
thaáy khoå neân thaønh ñieân ñaûo. 

“Caùc caûnh dieäu duïc” cho ñeán “neân thaønh ñieân ñaûo” laø giaûi thích 
chöông hai: Caùc caûnh dieäu duïc thuaän hôïp laïc thoï thì ít maø thuaän hôïp 
khoå haønh vaø khoå hoaïi laïi nhieàu nhöng chæ thaáy ñoù laø vui chöù chaúng phaûi 
khoå neân thaønh ñieân ñaûo. 

“Caùc höõu cuõng theá”: laø giaûi thích chöông ba: Ba höõu cuõng vaäy. 
Thuaän hôïp laïc thoï thì ít maø thuaän hôïp khoå haønh khoå hoaïi thì nhieàu tuy 
nhieân theá gian chæ thaáy laïc maø khoâng thaáy khoå, neân thaønh ñieân ñaûo. 

Neân khoâng phaûi do ñaây cho ñeán khoâng coù lyù thaät laø keát luaän: Vì 
theá khoâng theå daãn ba kinh naøy ñeå chöùng minh khoâng coù thaät lyù ñeå thaønh 
laäp laïc thoï. 

“Neáu thoï töï töôùng” cho ñeán “coù thaéng lôïi gì” laø laïi chæ trích Kinh 
boä, v.v... 

21. Nhaéc laïi choáng cheá ñeå baùc boû: 
“Neáu cho raèng Theá toân” cho ñeán “ñeàu laø khoå” laø nhaéc laïi choáng 

cheá ñeå baùc boû: Neáu cho raèng Theá toân ñoái vôùi moät loaïi khoå thoï ñaõ thuaän 
theo theá tuïc noùi thaønh ba thoï thì khoâng ñuùng lyù vì Phaät ñaõ maät thuyeát 
khoâng coù thoï naøo chaúng phaûi khoå. Neáu ñaõ maät yù noùi thoï ñeàu laø khoå vaø 
neáu ñaõ roõ raøng noùi thoï coù ba thöù thì ñaõ noùi raèng thoï chæ coù ba thöù. Nhö 
vaäy bieát raèng noùi coù ba thoï chaúng phaûi thuaän theo theá tuïc. 

“Laïi quaùn naêm thoï” cho ñeán cho ñeán noùi roäng. Kinh Quaùn Nguõ 
Thoï coù noùi laø “nhö theá” neân bieát raèng noùi coù ba thoï chaúng phaûi   thuaän 
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theo theá tuïc vì ba thoï naøy goàm nhieáp taát caû naêm thoï. Neáu naêm thoï laø 
“nhö thaät” thì ba thoï cuõng vaäy. “Ba kieát” laø chæ cho thaân kieán, giôùi thuû 
vaø nghi. Neáu chuùng ñöôïc döùt haún thì ñaéc quaû Döï löu. Noùi “cho ñeán noùi 
roäng laø laïi döùt moûng tham, saân, si ñaéc quaû Nhaát lai, laïi döùt naêm kieát söû 
haï phaàn thì ñaéc quaû Baát hoaøn, laïi döùt taát caû kieát söû thì ñaéc quaû voâ hoïc. 

“Laïi vì sao Phaät” cho ñeán “treân ñaúng laïc giaùc”: Laïi chæ trích:   vì 
sao chæ coù moät loaïi khoå thoï maø Phaät laïi thuaän theo theá tuïc ñeå noùi laø coù 
ba thoï. Neáu cho raèng theá gian ñoái vôùi khoå thuoäc caùc loaïi haï, thöôïng, 
trung ñaõ theo thöù lôùp nhö treân maø khôûi laïc giaùc ñoái vôùi haï khoå, khôûi khoå 
giaùc ñoái vôùi khoå baäc thöôïng, khôûi xaû giaùc ñoái vôùi khoå baäc trung, Phaät 
thuaän theo chuùng sinh ñeå noùi ba thoï laïc, v.v... thì cuõng khoâng ñuùng lyù, 
vì taïi sao khoå coù ba thöù vaø laïc cuõng coù ba thöù nhö vaäy. Leõ ra ñoái vôùi ba 
khoå baäc haï, v.v... chæ khôûi laïc giaùc baäc thöôïng, v.v... nghóa laø ñoái vôùi haï 
khoå thì chæ khôûi laïc giaùc baäc thöôïng, ñoái vôùi trung khoå chæ khôûi trung laïc 
giaùc, ñoái vôùi thöôïng khoå chæ khôûi haï laïc giaùc, chöù khoâng neân khôûi xaû 
giaùc. ÔÛ ñaây vaën hoûi coù yù cho raèng trong caû ba thöù cuûa moãi thoï, laø khoå 
vaø laïc leõ ra khoâng theå coù xaû giaùc maø chæ coù khoå giaùc vaø laïc giaùc. Laïi 
giaûi thích: Vì laïc coù ba thöù neân leõ ra ñoái vôùi ba thöù khoå thuoäc haï, v.v... 
chæ khôûi laïc giaùc thuoäc thöôïng, v.v... maø khoâng theå khôûi khoå giaùc vaø xaû 
giaùc. Laïi, Luaän Chaùnh lyù cheùp: Vì laïc cuõng coù ba thöù haï, v.v... cho neân 
khoâng neân noùi raèng laïc chæ laø haï khoå. 

22. Y theo söï ñeå neâu caâu hoûi: 
“Laïi thoï thuø thaéng” cho ñeán ñeàu khoâng thaät coù laø y theo söï ñeå neâu 

vaán naïn: Laïi, laïc ñöôïc sinh khi thoï thaéng caûnh coù loaïi haï khoå naøo ñeå coù 
theå khôûi laïc giaùc? Neáu caùc oâng thöøa nhaän luùc ñoù coù haï khoå thì khoå quaù 
khöù ñaõ dieät vaø khoå vò lai chöa sinh leõ ra phaûi coù loaïi laïc giaùc cöïc ñoä, ôû 
giai vò naøy caùc khoå ñeàu khoâng coù. 

23. Giaûi thích theo loaïi: 
“Luùc thoï duïc laïc neâu caâu hoûi cuõng theá”: laø giaûi thích: Luùc vui thoï 

daâm duïc thì neâu caâu hoûi cuõng vaäy; y theo tröôùc coù theå bieát. 
24. Y theo phaåm vaø ñòa ñeå neâu caâu hoûi: 
“Laïi thoï phaåm haï” cho ñeán “ba thoï nhö laïc laïc v.v…” laø y theo 

phaåm vaø ñòa ñeå neâu ra vaán naïn: Luùc khoå thoï thuoäc haï phaåm hieän tieàn 
neáu thöøa nhaän coù laïc thoï lanh lôïi ñeå chaáp laáy vaø khi khoå thoï thuoäc trung 
phaåm hieän tieàn coù loaïi xaû thoï khoâng theå chaáp laáy thì laøm sao hôïp lyù 
ñöôïc. Hôn nöõa ôû ba ñònh döôùi cuûa coõi Saéc neáu noùi coù laïc thì leõ ra phaûi 
coù haï khoå, vì ba thoï noùi veà nghóa thì hyû cuõng goïi laø laïc töùc chung caû ba 
ñònh. ÔÛ naêm ñòa töø ñònh thöù tö, v.v... trôû leân neáu noùi coù xaû thoï thì leõ  ra 
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phaûi coù trung khoå; ñònh cao sieâu maø khoå taêng theâm thì coù theå ñuùng vôùi 
chaùnh lyù hay sao? Veà keát thuùc baùc boû lôøi vaên deã hieåu. 

25. Laïi daãn kinh chöùng minh: 
“Laïi kheá kinh noùi” cho ñeán coù chuùt thaät vui: laïi daãn kinh chöùng 

minh. Luaän Baø-sa quyeån 60 cheùp “Hoûi: Cuõng coù loaïi phaùp khí nhaïc. 
Nhö kheá kinh noùi: Ñaïi danh, oâng neân bieát raèng neáu saéc chæ laø khoå maø 
chaúng phaûi laïc thì chaúng phaûi laø phaùp maø laïc nöông theo vaø cuõng khoâng 
coù moät phaàn nhoû cuûa laïc vaø hyû nöông theo; nhö vaäy leõ ra khoâng coù höõu 
tình, vì mong caàu laïc bò saéc ñaém nhieãm. Ñaïi danh! oâng neân bieát raèng vì 
saéc khoâng chæ laø khoå maø coøn laø laïc, laø phaùp maø laïc nöông theo, vaø moät 
phaàn nhoû cuûa vui vaø hyû nöông theo, neân höõu tình vì mong caàu laïc môùi bò 
ñaém nhieãm ñoái vôùi saéc, cho ñeán thöùc uaån; v.v...” Giaûi thích: Phaùp khoâng 
laø phaùp ñeå laïc thuaän theo theâm lôùn vaø khoâng coù chuùt phaàn naøo cuûa laïc 
vaø hyû ñeo baùm theo. Kinh noùi höõu tình tham ñaém laïc, v.v... cho neân bieát 
raèng chaéc chaén coù chuùt phaàn thaät vui. 

26. Lyù chöùng baát thaønh: 
“Nhö theá haõy noùi” cho ñeán “cuõng khoâng thaønh chöùng” döôùi ñaây laø 

noùi lyù chöùng cuõng baát thaønh; tröôùc khi baùc boû phaûi keát thuùc phaàn tröôùc 
ñeå neâu phaàn sau. 

Haõy duøng caùc nhaân vui, cho ñeán “quyeát ñònh lyù thaønh” döôùi ñaây 
laø thöù nhaát baùc boû nhaân laïc baát ñònh. Thoâng thöôøng nhaân khoå vui laø do 
duyeân beân trong, duyeân beân ngoaøi phoái hôïp tröôùc sau khoâng ñoàng ñeàu 
vì theá chaéc chaén loaïi nhaân naøy khoâng chæ coù ngoaïi caûnh. “Sôû y” laø chæ 
cho thaân sôû y; “phaàn vò” laø chæ cho caùc giai ñoaïn tröôùc sau; “khaùc nhau” 
laø chæ cho tröôùc sau khaùc nhau; “hoaëc laø nhaân traùi nghòch”, laø chaúng phaûi 
loaïi nhaân toát ñeïp thuaàn thuïc. Vaên coøn laïi vaø thí duï suy nghó seõ hieåu. 

27. Döïa vaøo ñòa treân ñeå hoûi: 
“Laïi trong ba tónh löï” cho ñeán “naêng sinh khoå” laø y theo ñòa treân 

ñeå vaën hoûi, noùi leân nhaân laïc coù tính chaát chaéc chaén. Noùi “ba tónh löï” laø 
chæ cho ba ñònh döôùi; phaàn coøn laïi raát deã hieåu. 

28. Baùc boû quan nieäm: 
1) Quan nieäm moät: 
Laïi ñieàu maø kia noùi cho ñeán y theo tröôùc neân noùi: Ñaây laø baùc boû 

quan nieäm ñoái trò ñöôïc khoå neân sanh vui. Thuyeát ôû treân cho raèng khi ñoái 
trò ñöôïc khoå thì coù caûm giaùc vui nhöng neáu ñoái vôùi vaên noùi veà haï khoå 
sinh vui ôû treân thì ñieàu naøy bò baùc boû. Nghóa laø luùc vui ñöôïc sinh do thoï 
caûnh toát ñeïp thì coøn ñoái trò loaïi khoå naøo ñeå khôûi caûm giaùc vui. Neáu luùc 
ñoù coù ñoái trò loaïi khoå thoâ hieån thì phaùp coù coâng naêng ñoái trò loaïi khoå nhoû 
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nhieäm naøy ôû quaù khöù ñaõ dieät, chöa sinh ôû vò lai; söï chuyeån bieán luùc ñoù 
leõ ra phaûi sinh khôûi caûm giaùc vui cöïc ñoä. Laïi ôû coõi Duïc coù theå thöøa nhaän 
sau khi ñaõ ñoái trò khoå thoâ thì chaáp khoå teá laø vui nhöng ôû tónh löï laïc ñoái 
trò thöù khoå naøo ñeå coù theå sinh khôûi. Caùc baùc lyù naøy ñeàu noùi theo thuyeát 
haï khoå sinh vui ôû tröôùc. 

2) Quan nieäm hai: 
“Laïi ñieàu maø kia noùi cho ñeán neân bieát cuõng theá laø baùc boû quan 

nieäm vì khoå thay ñoåi neân thaáy coù vui. Hôn nöõa neáu noùi nhôø coù thay ñoåi 
neân traùnh ñöôïc khoå vaø caûm giaùc vui sinh gioáng nhö ñang gaùnh naëng maø 
ñöôïc ñoåi vai thì caùc choã treân thaân naøy khi môùi ñöôïc ñoåi thaät söï coù sinh 
vui nhöng chæ coù theå sinh vui, khi caùc nôi treân cô theå naøy chöa dieät, vì 
neáu dieät thì khoâng coøn sinh. Neáu chaúng phaûi vaäy thì leõ ra ôû caùc nôi naøy 
vui phaûi caøng luùc caøng taêng theâm, khoå phaûi ñöôïc bôùt daàn. Tuy nhieân khi 
ñaõ ñoåi laâu tuy khoå coù giaûm bôùt nhöng vaãn khoâng sinh vui thì bieát raèng 
laïc thoï chaúng phaûi laø haï khoå. Vì theá khi thay ñoåi boán uy nghi ñeå traùnh 
bôùt khoå, ôû giai ñoaïn ñaàu neáu coù sinh vui neân bieát cuõng theá. 

29. Hoûi ñaùp: 
“Neáu tröôùc khoâng coù khoå” cho ñeán “sinh caûm giaùc vui” laø Kinh 

boä hoûi v.v... Neáu tröôùc khoâng coù khoå thì ôû giai ñoaïn sau roát vì sao boãng 
nhieân laïi sinh caûm giaùc khoå? Ñieàu naøy chaúng qua chæ vì luùc ñaàu khoå voán 
nhoû nhieäm neân khoâng hay bieát; veà sau khi taêng daàn leân neân môùi bieát. 

“Vì thaân bieán ñoåi” cho ñeán “vò ngoït chua sanh” laø Höõu boä traû lôøi : 
Do thaân bieán ñoåi, tröôùc sau coù khaùc nhau khaùc nhau cho neân ôû giai ñoaïn 
tröôùc coù sinh laïc nhöng ôû giai ñoaïn sau khoå laïi khôûi. Cuõng gioáng nhö caùc 
thôøi gian khaùc nhau cuûa röôïu v.v... Luùc ñaàu röôïu coù vò ngoït nhöng sau 
ñoù laïi coù vò chua, töùc chaúng phaûi vì ñaõ coù tröôùc ñoù neân sau môùi sinh. 

“Cho neân laïc thoï thaät coù lyù thaønh” laø keát luaän rieâng: Vì theá neáu 
chuùng toâi noùi laïc thoï thaät coù thì y theo lyù cuõng thaønh. 

“Do ñaây bieát chaéc chaén” cho ñeán leõ ra goïi laø khoå laø keát luaän 
chung: Taát caû caùc giaùo chöùng vaø lyù chöùng töø tröôùc ñeán nay cho thaáy thoï 
chaúng phaûi hoaøn toaøn laø khoå maø vaãn coù moät phaàn nhoû cuûa thaät vui. Vì 
theá chaéc chaén bieát raèng taát caû caùc haønh thuoäc höõu laäu ñeàu hoøa hôïp vôùi 
ba khoå, vaø tuøy theo söï thích öùng maø ñöôïc goïi laø khoå chöù chaúng phaûi chæ 
coù khoå, thoï ñöôïc goïi laø Khoå. 

“Töùc theå cuûa khoå haønh cuõng goïi laø taäp ñeá” döôùi ñaây thöù hai laø noùi 
veà Taäp ñeá. Höõu boä neâu toâng chæ: Theå taùnh cuûa caùc khoå haønh höõu laäu coøn 
ñöôïc goïi laø taäp ñeá vì coù coâng naêng sinh quaû. 

“Thuyeát naøy chaéc chaén” cho ñeán “vì aùi laø taäp” laø Kinh boä vaán naïn 
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noùi leân thuyeát treân traùi vôùi kinh. 
“Kinh y theo thuø thaéng” cho ñeán “cuõng laø taäp ñeá” laø Höõu boä giaûi 

thích kinh: Kinh y theo söï maïnh meõ neân noùi aùi laø taäp. Thaät ra taát caû caùc 
phaùp höõu laäu cuõng laø Taäp ñeá. Noùi “aùi thaéng” laø chæ cho taùnh chaát cao 
sieâu cuûa nhuaän sinh, v.v... 

“Lyù thuù nhö theá do ñaâu chöùng bieát” laø Kinh boä hoûi: Neáu caùc phaùp 
höõu laäu ñeàu laø taäp ñeá thì laáy gì ñeå chöùng bieát? 

“Trong kheá kinh khaùc” cho ñeán “noùi theo phaùp töôùng” laø Höõu boä 
traû lôøi: Caùc kinh khaùc cuõng noùi taát caû caùc phaùp höõu laäu khaùc ñeàu laø taäp. 
Tuïng khoâng chæ noùi aùi laø nhaân maø coøn noùi nghieäp, voâ minh laø nhaân vì 
chieâu caûm caùc haønh veà sau, cho neân bieát raèng taäp ñeá chaúng phaûi chæ laø 
aùi. Laïi, kheá kinh noùi naêm thöù haït gioáng laø goác, thaân, caønh, maét vaø haït 
gioáng. Ñaây laø caùc teân khaùc ñeå duï cho “thöùc höõu thuû”. Thuû laø phieàn naõo; 
thöùc coù thuû neân goïi laø thöùc höõu thuû nhö noùi thöùc höõu laäu. Laïi trong Kinh 
aáy noùi: Ñaët naêm thöù haït gioáng naøy vaøo ñòa giôùi. Ñaây laø teân khaùc ñeå duï 
cho boán thöùc truï. Haït gioáng vaø ruoäng ñeàu sinh ra maàm moäng, v.v... neân 
ñeàu laø nhaân cuûa maàm moäng, v.v; thöùc vaø boán thöùc truï ñeàu coù coâng naêng 
sinh quaû neân ñeàu goïi laø Taäp ñeá. Vì theá bieát raèng taäp ñeá khoâng phaûi chæ 
laø aùi. Laïi giaûi thích: Naêm thöù haït gioáng duï cho thöùc trong naêm ñöôøng, 
ñöôïc ñaët vaøo ñòa giôùi, töùc duï cho Boán thöùc truï; caùc thöùc naøy ñeàu coù coâng 
naêng sinh quaû neân ñeàu laø Taäp ñeá. Vì theá khi kinh noùi aùi laø taäp ñeá laø noùi 
theo maät yù chöù khoâng theo lieãu nghóa chaân thaät. Luaän A-tyø-ñaït-ma vì y 
theo phaùp töôùng neân ñaõ noùi raèng taát caû phaùp höõu laäu ñeàu laø taäp ñeá. 

30. Höõu boä giaûi thích kinh tröôùc: 
Nhöng trong kinh noùi, cho ñeán “vaø nhaân nhaân kia” döôùi ñaây laø noùi 

Höõu boä giaûi thích kinh tröôùc: Thaät ra khi kinh maät thuyeát aùi laø taäp laø noùi 
nghieâng veà nhaân khôûi; trong khi baøi tuïng noùi nghieäp, aùi, voâ minh ñeàu 
laø nhaân laø muoán noùi ñaày ñuû nghieäp laø nhaân sinh, aùi laø nhaân khôûi vaø voâ 
minh laø nhaân nhaân - vì laøm nhaân cho nghieäp nhaân neân goïi laø nhaân nhaân, 
hoaëc laøm nhaân cho nghieäp nhaân vaø aùi nhaân neân goïi laø nhaân nhaân. Tuy 
sinh vaø khôûi ñeàu ñaéc ñöôïc naêm uaån nhöng do nghieäp theå sinh neân goïi 
laø nhaân sinh, do aùi giuùp khôûi neân goïi laø nhaân khôûi. Vì theá luaän Baø-sa 
quyeån 173 daãn kinh ñeå noùi raèng nghieäp laø nhaân sinh, aùi laø nhaân khôûi, 
sinh khôûi chính laø naêm uaån sôû ñaéc. 

31. Hoûi ñaùp giöõa kinh boä vaø Höõu boä: 
Laøm sao bieát nhö theá? Laø Kinh boä hoûi: Laøm sao bieát ñöôïc nghieäp 

laø nhaân sinh, aùi laø nhaân khôûi vaø voâ minh laø nhaân nhaân? 
“Nghieäp laø nhaân sinh” cho ñeán coù ñaàu moái laø Höõu boä traû lôøi: Kinh 
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coù noùi nghieäp laø nhaân sinh, aùi laø nhaân khôûi neân môùi bieát ñöôïc. Laïi, kinh 
Ñaïi Nhaân Duyeân Phaùp Moân laàn löôït noùi roõ töø chi haønh veà sau ñeàu coù 
nhaân, coù duyeân, coù ñaàu moái, caû ba ñeàu laø caùc teân khaùc cuûa voâ minh, 
sinh caùc quaû veà sau nhö haønh, v.v... vì voâ minh, v.v... coù coâng naêng laøm 
nhaân, laøm duyeân laøm ñaàu moái. Vì theá luaän Baø-sa quyeån 23 cheùp: “Nhö 
kinh Ñaïi Nhaân Duyeân Phaùp Moân ñaõ noùi Ñöùc Phaät baûo ngaøi A nan raèng 
giaø cheát coù nhaân nhö theá, coù duyeân nhö theá, coù ñaàu moái nhö theá; v.v...” 
Luaän naøy daãn kinh töø tröôùc ra sau; Baø-sa laïi daãn töø sau ra tröôùc. Haønh 
ñaõ coù nhaân, thì nhaân töùc laø voâ minh, cho neân bieát raèng voâ minh laø nhaân 
nhaân hoaëc cuõng ñoàng thôøi cho thaáy nghieäp laø nhaân sinh, aùi laø nhaân khôûi, 
tuøy theo söï thích öùng ñeàu ñöôïc bao goàm trong chöõ “Ñaúng”. 

“Laø kieán laäp rieâng” cho ñeán “laø theå cuûa taäp ñeá” laø giaûi thích kinh 
thöù hai: Kinh naøy vì muoán kieán laäp haït gioáng vaø ruoäng neân ñaõ noùi veà 
thöùc höõu thuû vaø boán thöùc truï cho neân bieát raèng naêm uaån ñeàu coù khaû 
naêng laøm nhaân, chaúng phaûi chæ coù aùi laø theå cuûa Taäp ñeá. 

“Phaùp naøo goïi laø sinh, phaùp naøo goïi laø khôûi” laø Kinh boä hoûi: Phaùp 
naøo ñöôïc goïi laø sinh vaø phaùp naøo ñöôïc goïi laø khôûi ñeå noùi raèng nghieäp 
laø nhaân sinh, aùi laø nhaân khôûi? 

“Giôùi thuù sinh v.v…” cho ñeán neân bieát cuõng theá laø Höõu boä traû lôøi: 
Ba coõi, naêm ñöôùng, boán sinh, v.v... coù chuûng loaïi khaùc nhau, phaåm loaïi 
khaùc nhau vaø xuaát hieän töø töï theå neân noùi laø sinh. Neáu khoâng coù khaùc 
nhau maø chæ noái tieáp theo sau thì ñeàu goïi laø khôûi. Nghieäp vaø höõu aùi theo 
thöù lôùp ñeàu laøm nhaân cho caû hai tröôøng hôïp sinh vaø khôûi. Nghieäp laø 
nhaân sinh khaùc nhau, vì nghieäp khieán cho ñuû loaïi thaân hình khaùc nhau 
ôû giôùi, v.v... sinh ra; trong luùc aùi laø nhaân khôûi voâ khaùc nhau, töùc chæ cho 
moái tieáp theo sau maø khôûi. Noùi “höõu aùi” laø chæ cho aùi cuûa höõu neân goïi 
laø höõu aùi, nhö haït gioáng coù coâng naêng laøm nhaân sinh cho caùc thöù maàm 
moäng khaùc nhau nhö luùa, nguõ coác, v.v... khi nghieäp laøm nhaân sinh khaùc 
nhau cuõng theá. Vaø gioáng nhö nöôùc coù theå laøm nhaân khôûi cho taát caû caùc 
maàm moäng voâ khaùc nhau, khi aùi laøm nhaân khôûi cuõng theá. 

“AÙi laø nhaân khôûi lyù naøo laøm chöùng” laø Kinh boä hoûi. 
“Haäu höõu lìa aùi” cho ñeán “aùi laø nhaân khôûi” laø Höõu boä ñaùp: Coù ba 

lyù chöùng chöùng minh aùi laø nhaân khôûi, ñoù laø: 
1) Lìa aùi thì haäu höõu khoâng khôûi. 
2) Do naêng löïc cuûa aùi neân môùi noái tieáp hieâïn höõu veà sau. 
3) Trong vieäc chaáp laáy thaân sau thì ngaõ aùi laø maïnh nhaát. 
Vì ba lyù do naøy neân noùi aùi laø nhaân khôûi. Noùi “höõu aùi” laø chæ cho 

ngöôøi hoïc phaøm phu; noùi “lìa aùi” laø chæ cho baäc Voâ hoïc, vaên coøn laïi raát 
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deã hieåu. 
32. Noùi veà hai ñeá: 
“Ñuùng vaäy Theá toân” cho ñeán “khaùc ñaây goïi laø thaéng nghóa”, laø 

thöù hai noùi veà hai ñeá. 
“Luaän cheùp” cho ñeán “y v.v… cuõng theá: laø giaûi thích caâu tuïng ñaàu 

vaø boán chöõ “nhö bình theá tuïc” cuûa caâu tuïng thöù ba. Neáu ñaõ coù caùi bieát 
veà vaät naøy, khi vaät naøy bò hoaïi thì caùi bieát naøy cuõng khoâng coøn. Phaûi bieát 
raèng khi noùi “vaät naøy” laø chæ cho theá tuïc ñeá, chæ cho söï, raát deã hieåu. 

“Laïi neáu coù höõu vaät” cho ñeán löûa, v.v… cuõng theá: laø giaûi thích caâu 
tuïng thöù hai vaø boán chöõ “nhö nöôùc theá tuïc” cuûa caâu tuïng thöù ba: Laïi, 
neáu coù “vaät”, duøng tueä phaân tích caùc phaùp cuøng nhoùm hoïp cuûa noù thì 
caùi bieát veà “vaät” cuõng khoâng coøn vaø vaät naøy cuõng neân ñöôïc goïi laø theá 
tuïc ñeá, gioáng nhö nöôùc giaû coù töï theå laø boán caûnh, khi caùc phaùp khaùc nhö 
saéc, höông, v.v... ñöôïc tueä phaân tích thì caùi bieát veà nöôùc cuõng khoâng 
coøn; ñoái vôùi löûa vaø gioù, v.v... cuõng vaäy. Trong phaåm Giôùi ôû tröôùc coù noùi 
ñaát giaû, nöôùc giaû, v.v... chính laø hieån saéc vaø hình saéc, vì chæ noùi theo 
hieån töôùng. 

33. Giaûi thích theá tuïc ñeá: 
“Töùc ñoái vôùi vaät kia” cho ñeán “goïi laø theá tuïc ñeá”: laø giaûi thích theá 

tuïc ñeá, töùc ñoái vôùi “vaät” naøy khi bình chöa bò vôõ vaø nöôùc chöa bò phaân 
tích thì duøng töôûng vaø danh cuûa theá tuïc ñeå giaû laäp laøm bình, nöôùc vaø vì 
ñöôïc giaû laäp laø coù neân goïi laø theá tuïc. Nöông theo lyù cuûa theá tuïc ñeå noùi 
bình, nöôùc laø thaät ñöôïc goïi laø Theá tuïc ñeá. 

“Neáu vaät khaùc ñaây” cho ñeán “aùi v.v… cuõng theá”: laø giaûi thích caâu 
tuïng thöù tö: Neáu moät vaät coù theå taùnh khaùc vôùi bình, nöôùc, v.v... thì goïi laø 
thaéng nghóa ñeá, nghóa laø luùc vaät bò vôõ thì caùi bieát veà vaät naøy vaãn khoâng 
maát vaø luùc duøng tueä ñeå phaân tích caùc phaùp ñoàng nhoùm khaùc, caùi bieát 
cuõng vaãn coøn thì vaät naøy ñöôïc goïi laø Thaéng nghóa ñeá. Nhö vaäy caùc vaät 
nhö saéc, v.v... khi bò phaân taùn thaønh caùc cöïc vi, moãi cöïc vi ñeàu goïi laø 
saéc, v.v... hoaëc khi duøng thaéng tueä phaân tích vò, v.v... thì moãi cöïc vi ñeàu 
goïi laø vò, v.v... vì caùi bieát veà saéc, vò, v.v... töø thoâ ñeán teá vaãn haèng thöôøng 
höõu. Tröôøng hôïp aùi cuõng vaäy. Caùc phaùp voâ saéc tuy khoâng theå phaân nhoû 
thaønh cöïc vi nhöng vaãn coù theå duøng tueä phaân tích thaønh töøng saùt na thì 
caùi bieát veà nhö, v.v... vaãn laø thöôøng höõu. 

34. Giaûi thích Thaéng nghóa ñeá: 
“Chaân thaät coù naøy” cho ñeán “goïi laø thaéng nghóa ñeá” laø giaûi thích 

Thaéng nghóa ñeá. 
Hoûi: ÔÛ ñaây khi noùi “hai ñeá” thì coù goàm caû boán ñeá vaø phi ñeá   hay 



SOÁ 1821 - CAÂU XAÙ LUAÄN KYÙ, Quyeån 22 246 
 

khoâng? 
Giaûi thích: Luaän Baø-sa 77 coù lôøi bình yù noùi Boán ñeá ñeàu coù caû theá 

tuïc ñeá vaø thaéng nghóa ñeá. Trong khoå ñeá vaø taäp ñeá coù bình, aùo, v.v... Phaät 
noùi dieät ñeá gioáng nhö vöôøn, röøng, v.v... vaø ñaïo ñeá gioáng nhö thuyeàn, 
beø, v.v... taát caû ñeàu laø theá tuïc ñeá. Phaät noùi Boán ñeá, moãi ñeá coù boán lyù vaø 
ñeàu laø thaéng nghóa ñeá. Laïi cheùp: Vì noùi Boán ñeá ñeàu coù Theá tuïc ñeá vaø 
Thaéng nghóa ñeá neân theá tuïc vaø thaéng nghóa ñeàu goàm nhieáp möôùi taùm 
giôùi, möôøi hai xöù vaø naêm uaån. Hö khoâng vaø phi traïch dieät cuõng naèm 
trong hai ñeá. 

“Tröôùc Sö quyõ phaïm” cho ñeán “goïi laø theá tuïc ñeá.” Caùc Quyõ phaïm 
sö ñôøi tröôùc cuûa Kinh boä cho raèng trí xuaát theá chính laø quaùn trí voâ laäu vaø 
laø chaùnh trí haäu ñaéc theá gian cuûa loaïi trí xuaát theá naøy. Caùc phaùp ñöôïc 
caùc loaïi trí naøy thuû ñaéc ñeàu ñöôïc goïi laø Thaéng nghóa ñeá; caùc phaùp do caùc 
loaïi trí coøn laïi thuû ñaéc ñöôïc goïi laø theá tuïc ñeá. 

35. Y theo Thaùnh ñaïo ñeå noùi veà ngöôøi: 
“Ñaõ noùi caùc ñeá” cho ñeán “goïi laø caâu nghóa caûnh” döôùi ñaây laø thöù 

ba cuûa toaøn vaên, y theo Thaùnh ñaïo ñeå noùi veà ngöôøi, trong ñoù coù ba: 
1) Noùi veà Thaùnh ñaïo gia haïnh. 
2) Y theo ba ñaïo ñeå noùi veà ngöôøi. 
3) Noùi veà  caùc ñaïo khaùc nhau. 
Phaàn noùi veà gia haïnh cuûa Thaùnh ñaïo laïi chia laøm hai 
a) Neâu chung moân gia haïnh. 
b) Noùi roäng veà baûy gia haïnh. 
Ñaây laø thöù nhaát neâu chung moân gia haïnh. 
“Luaän cheùp” cho ñeán “tueä do khôûi tu maø thaønh” laø giaûi thích ba 

caâu tuïng ñaàu. “Thuaän kieán ñeá vaên”, nghóa laø nghe caùc phaùp thuaän hôïp 
vôùi giaùo phaùp thaáy ñeá, vaên coøn laïi raát deã hieåu. 

“Töôùng ba tueä naøy khaùc nhau theá naøo: ñaây laø giaûi thích caâu tuïng 
thöù tö, noùi veà söï khaùc nhau cuûa ba tueä; ñaây laø hoûi. 

“Sö Tyø-baø-sa” cho ñeán “Ba tueä cuõng theá: cuõng duyeân cuù vaên, chæ 
noùi “duyeân danh”, neâu tröôùc ñeå baøy sau, hoaëc hieån baøy laãn nhau. Chöõ 
“caâu” nghóa laø duyeân caû danh vaø nghóa. Neáu y theo thôøi gian ba tueä 
thaønh maõn thì chæ duyeân nghóa. Nay vaên naøy noùi nghe chæ duyeân danh 
nhöng tö duyeân caû danh vaø nghóa laø y theo giai ñoaïn gia haïnh ñeå noùi veà 
söï khaùc nhau cuûa ba tueä. Vaên coøn laïi raát deã hieåu. 

36. Luaän chuû baùc boû: 
Coù choã noùi neáu theá, cho ñeán “do vaên tu maø thaønh” laø Luaän chuû 

noùi veà Luaän sö ñeå baùc boû nghóa cuûa Tyø-baø-sa: Coù luaän sö cho raèng neáu 



SOÁ 1821 - CAÂU XAÙ LUAÄN KYÙ, Quyeån 22 247 
 

ñuùng nhö vaäy thì tö tueä baát thaønh vì neáu luùc duyeân danh leõ ra ñoù phaûi laø 
vaên tueä, luùc duyeân nghóa leõ ra phaûi laø tu tueä. 

37. Luaän chuû giaûi thích: 
“Nay noùi veà ba töôùng” cho ñeán “do aên coû maø thaønh” laø Luaän chuû 

noùi roài thì giaûi thích, vaên laø tai nghe, tö laø tö löông, tu laø ñaúng trì, ba thöù 
naøy laø ba nhaân naêng thaønh. Noùi sôû thaønh laø chæ cho ba thaéng tueä do ba 
nhaân ôû treân laø vaên tö tu laäp thaønh; ñöôïc ñaët teân töø nhaân neân môùi noùi laø 
“thaønh tueä do vaên” v.v... Nhö noùi maïng do aên maø thaønh, boø do aên coû 
maø thaønh töùc ñoà aên vaø coû laø caùc naêng thaønh, sinh maïng vaø traâu boø laø sôû 
thaønh. Noùi “giôùi phaân bieät” laø vì vaên coù ôû caû coõi Duïc vaø coõi Saéc vì ôû hai 
coõi naøy coù tai ñeå nghe nhöng khoâng coù ôû coõi voâ saéc vì ôû ñaây khoâng coù 
tai. Veà coõi Duïc vaø coõi Saéc, luaän Baø-sa quyeån 42 cheùp: Noùi “ñòa” laø vì 
tueä do vaên maø thaønh coù ôû naêm ñòa laø coõi Duïc vaø Boán tónh löï. Coù thuyeát 
cho raèng ôû saùu ñòa laø naêm ñòa ôû treân coäng theâm tónh löï trung gian. Coù 
thuyeát laïi noùi laø baûy ñòa, töùc saùu ñòa treân coäng theâm ñòa Vò chí. [Chuù 
thích: khoâng coù lôøi bình]. 

Suy nghó coõi Duïc laø coõi baát ñònh, neáu khi muoán tu thì rôi vaøo suy 
nghó, chaúng phaûi coõi Saéc, Voâ saéc laø coõi chaéc chaén, neáu khi muoán suy 
nghó thì rôi vaøo tu, tu chung coõi Saéc, Voâ Saéc laø coõi chaéc chaén, chaúng 
phaûi ôû coõi Duïc, laø coõi khoâng chaéc chaén. Veà ba ñaéc phaân bieät, luaän Baø-sa 
quyeån 42 cheùp: Gia haïnh ñaéc, Ly nhieãm ñaéc, Sinh ñaéc giaû. Ba tueä naøy 
ñeàu coù caû gia haïnh ñaéc, ly nhieãm ñaéc, chaúng phaûi sinh ñaéc. Ly nhieãm 
ñaéc do vaên, töø maø thaønh: Khi lìa nhieãm Höõu ñaûnh maø ñaéc, coù noùi ba 
tueä tuy gia haïnh ñaéc maø khoâng theå noùi sinh ñaéc, khi qua ñôøi ôû coõi treân, 
sinh xuoáng coõi döôùi cuõng coù ñaéc. Coù Sö khaùc noùi: Tueä do vaên thaønh ôû 
taïi coõi Duïc chæ coù Gia haïnh ñaéc, ôû coõi Saéc coù theå noùi laø Gia haïnh ñaéc, 
coù theå noùi laø Sinh ñaéc. Coù theå noùi laø Gia haïnh ñaéc: laø tueä ôû coõi Duïc do 
gia haïnh tu taäp tueä do vaên maø thaønh, quaùn saùt töï töôùng, coäng töôùng cuûa 
caùc phaùp cöïc thuaàn thuïc, khi cheát ôû coõi Duïc, sinh leân coõi Saéc laø coù theå 
ñöôïc; coù theå noùi laø Sinh ñaéc: tuy ôû coõi Duïc nhöng tueä ôû coõi Duïc do gia 
haïnh tu taäp vaên maø thaønh, quaùn saùt töï töôùng, coäng töôùng caùc phaùp neáu 
chöa sinh thì kia vaãn chöa theå ñöôïc, phaûi sinh leân coõi Saéc môùi coù ñöôïc, 
tueä do töø maø thaønh chæ coù gia haïnh ñaéc, tueä do tu maø thaønh coù caû ba ñaéc: 
Gia haïnh, lìa nhieãm vaø Sinh thôøi ñaéc. 

38. Noùi roäng veà baûy gia haïnh: 
Caùc höõu duïc ñoái vôùi tu cho ñeán taïm döùt, döùt haún: döôùi ñaây laø thöù 

hai, noùi roäng veà baûy gia haïnh, trong ñoù: 
1) Noùi veà thaân khí thanh tònh. 
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2) Noùi veà giai vò Nam ñình. 
3) Noùi veà boán nieäm tru. 
4) Noùi veà boán goác laønh. 
Ñaây laø thöù nhaát noùi veà thaân khí thanh tònh, y theo vaên tuïng, caâu 

thöù nhaát noùi veà nhaân ñaàu, naêm caâu keá noùi veà nhaân thöù hai, saùu caâu sau 
noùi veà nhaân thöù ba; trong nhaân thöù hai, moät caâu ñaàu laø neâu, boán caâu sau 
laø giaûi thích, y theo giaûi thích, hai caâu tröôùc laø neâu sôû trò, hai caâu sau laø 
neâu naêng trò; trong nhaân thöù ba, hai caâu tröôùc laø noùi veà theå, boán caâu sau 
laø laäp yù. 

Luaän cheùp, cho ñeán ba truï boán Thaùnh chuûng: laø neâu chuûng loaïi 
vaø teân goïi. Thaân xa lìa cho ñeán lìa baát thieän taàm: laø giaûi thích caâu ñaàu. 
Hai thöù naøy deã thaønh cho ñeán khoâng coù ñaïi duïc: laø giaûi thích caâu hai. 
Vaên tuïng leõ ra noùi raèng: chaúng phaûi khoâng coù hyû tuùc, chæ löôïc khoâng 
noùi hyû. 

Hai thöù khaùc nhau khoâng coù laø gì? Döôùi ñaây giaûi thích caâu thöù ba, 
thöù tö, ñaây laø hoûi. Hyû tuùc, thieåu duïc, khoâng coù hai thöù khaùc nhau laø gì? 
Caùc sö Ñoái Phaùp cho ñeán goïi laø Ñaïi duïc, laø ñaùp. Ñoái vôùi y phuïc ñeïp… 
ñaõ ñöôïc laïi caàu mong nhieàu goïi laø baát hyû tuùc. Giaûi thích ñaõ ñöôïc maø 
caàu mong nhieàu goïi laø khoâng coù. Ñoái vôùi y phuïc ñeïp, chöa ñöôïc… mong 
caàu nhieàu goïi laø Ñaïi duïc. Giaûi thích chöa ñöôïc maø mong caàu nhieàu goïi 
laø khoâng coù. 

39. Hoûi ñaùp: 
Chaúng leõ khoâng coøn mong caàu cho ñeán leõ ra khoâng thaønh: laø hoûi, 

chaúng leõ khoâng coøn mong caàu goïi laø Baát hyû tuùc, cuõng duyeân chöa ñöôïc, 
laïi ñoàng vôùi Ñaïi duïc, hai söï khaùc nhau naøy leõ ra khoâng thaønh. 

Cho neân trong ñaây cho ñeán goïi laø ñaïi duïc: Luaän chuû trình baøy giaûi 
thích, Baát hyû tuùc ñoái vôùi ñaõ ñöôïc, Ñaïi duïc ñoái vôùi chöa ñöôïc. 

40. Giaûi thích ñoái trò khaùc nhau: 
Hyû tuùc ít muoán cho ñeán neân bieát khaùc nhau: laø giaûi thích ñoái trò 

traùi nhau, hyû tuùc naêng trò baát hyû tuùc, thieåu duïc naêng trò ñaïi duïc, cuøng vôùi 
sôû duïc naøy hai thöù traùi nhau, neân bieát khaùc nhau. Ñoái vôùi choã ñaõ ñöôïc 
khoâng ít khoâng nhieàu, soáng vôùi taâm bieát ñuû goïi laø hyû tuùc, ñoái vôùi choã 
chöa ñöôïc nhö y phuïc… khoâng mong ñeïp, khoâng mong nhieàu goïi laø ít 
muoán. Hyû tuùc ít muoán cho ñeán chæ bò coõi Duïc raøng buoäc. Laø giaûi thích 
coõi coù ba laø Voâ laäu, Hyû tuùc ít muoán ñeàu coù ôû khaép. Ba coõi vaø hai thöù voâ 
laäu, sôû trò chæ bò coõi Duïc raøng buoäc. 

41. Giaûi thích taùnh voâ tham: 
Hyû tuùc ít muoán cho ñeán taùnh laø duïc tham: laø giaûi thích taùnh voâ 
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tham. Coù coâng naêng sinh ra caùc baäc Thaùnh cho ñeán cuõng laø voâ tham: laø 
giaûi thích caâu baûy. Boán Thaùnh chuûng naøy coù coâng naêng sinh ra caùc baäc 
Thaùnh, vì laø haït gioáng cuûa baäc Thaùnh neân goïi laø Thaùnh chuûng, theå cuûa 
boán Thaùnh chuûng noùi ñoàng vôùi tröôùc neân cuõng laø voâ tham. 

Trong boán thöù thì ba thöù tröôùc cho ñeán nghóa laø lac ñoaïn tu: laø giaûi 
thích caâu thöù taùm, trong boán Thaùnh chuûng thì theå taùnh cuûa ba thöù tröôùc 
chæ laø Hyû tuùc: 

1) Ñoái vôùi y phuïc heã coù ñöôïc bao nhieâu ñeàu hyû tuùc Thaùnh chuûng, 
2) Ñoái vôùi thöùc uoáng aên heã coù ñöôïc bao nhieâu ñeàu hyû tuùc Thaùnh 

chuûng. 
3) Ñoái vôùi ñoà naèm heã coù ñöôïc bao nhieâu ñeàu hyû tuùc Thaùnh chuûng, 

d/ Thaùnh chuûng ñoái vôùi Höõu, Voâ coù laïc ñoaïn laïc tu Thaùnh chuûng. 
Luaän Baø-sa quyeån 181 giaûi thích Laïc ñoaïn laïc tu naøy raèng: Hoûi: 

Laïc ñoaïn laïc tu coù gì khaùc nhau? 
Ñaùp: Laïc ñoaïn laø phieàn naõo, Laïc tu laø Thaùnh ñaïo. Laïi, ñaïo Voâ 

giaùn goïi laø Laïc ñoaïn, ñaïo giaûi thích goïi laø Laïc tu. Laïi, Kieán ñaïo goïi laø 
Laïc ñoaïn, tu ñaïo goïi laø Laïc tu. Laïi nöõa Laïc ñoaïn laø noùi veà caùc nhaãn, 
Laïc tu laø noùi veà caùc trí. Laïc ñoaïn, Laïc tu khaùc nhau nhö theá. 

Vì sao cuõng duøng voâ tham laøm theå? Laø hoûi Thaùnh chuûng thöù tö 
laø Laïc ñoaïn laïc tu, vì sao cuõng duøng voâ tham laøm theå? Vì coù khaû naêng 
döùt boû höõu duïc tham, laø ñaùp. Vì coù khaû naêng döùt boû höõu duïc tham: Höõu 
tham nghóa laø tham coõi treân, Duïc tham laø tham coõi Duïc, tham naøy töùc laø 
höõu aùi, voâ höõu aùi. Ñaây laø thöù tö laáy voâ tham laøm theå, neân luaän Chaùnh 
Lyù cheùp: Nhôø ñoù maø naêng trò höõu tham, voâ höõu tham; ôû ñaây cuõng laáy 
voâ tham laøm taùnh, haù chaúng phaûi thöù tö cuõng coù coâng naêng trò saân… hay 
sao? Cho neân leõ ra cuõng laáy voâ saân… laøm taùnh, chaúng phaûi khoâng coù 
nghóa naøy. Nhöng vì ba thöù tröôùc laø tö löông, ba thöù tröôùc chæ laø taùnh voâ 
tham. ÔÛ ñaây cuõng coù khaû naêng töï ñoái trò tham, ñoù laø noùi theo maët maïnh. 
Laïi coù giaûi thích cho raèng höõu, voâ höõu. Duïc tham töùc duïc laø tham, vì coù 
khaû naêng döùt boû höõu, voâ höõu, duïc tham. 

Hoûi: Ít muoán, hyû tuùc ñeàu ñoái trò nhau, laáy voâ tham laøm taùnh. Vì sao 
hyû tuùc laäp laøm Thaùnh chuûng, maø chaúng laäp ít muoán laøm Thaùnh chuûng? 

Ñaùp: Luaän Chaùnh Lyù cheùp: Vì ít muoán thì cho pheùp caùc vaät nhö y 
phuïc... laø coù mong caàu, nghóa laø coù taùnh yù laïc thaáp keùm. Ñoái vôùi caûnh 
chöa ñaéc thì khoâng daùm caàu nhieàu. Neáu ñaõ ñöôïc nhieàu thì mong caàu 
khoâng döùt. Ngöôøi thaáy ñöôïc hyû tuùc thì ít coù sôû ñaéc, khoâng coøn mong 
caàu, huoáng chi laø ñöôïc nhieàu. Cho neân chæ laäp hyû tuùc laøm Thaùnh chuûng, 
nhö trong luaän aáy coù giaûi thích roäng. Laïi, luaän Baø-sa quyeån 181   cheùp: 
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“Töø ngöõ ít muoán coù loãi, coù taêng theâm lôïi ích”. Hyû tuùc thì khoâng nhö theá. 
Coù loãi: Chæ noùi ít muoán, chaúng noùi khoâng muoán. Coù taêng theâm lôïi ích: 
Ñoái vôùi vaät voâ duïc goïi laø ít muoán. Ít muoán ñoái vôùi nôi choán vò lai chöa 
ñöôïc söï chuyeån, hyû tuùc laø nôi choán hieän taïi ñaõ ñöôïc söï chuyeån, khoâng 
chaáp moät ca-lyù-sa-baùt-noa ôû hieän taïi laø naïn, chaúng phaûi ñoái vôùi ngoâi vò 
vua Chuyeån luaân ôû vò lai laáy hyû tuùc laøm naïn, cho neân laäp thaønh Thaùnh 
chuûng, nhö trong luaän aáy coù giaûi thích roäng, giaûi thích raèng: Baùt-noa, 
Haùn dòch laø Tieàn, moät ca-ly-sa töông ñöông vôùi möôøi saùu boái chaâu, taùm 
möôi boái chaâu töông ñöông vôùi moät baùt-noa, möôøi saùu baùt-noa goïi laø 
Ca-lyù-sa-baùt-noa. Luaän Taïp Taâm dòch Ca-lyù-sa-baùt-noa laø moät tieàn laø 
sai. 

42. Hoûi ñaùp moät: 
Hoûi: Trong boán y, vì sao khoâng noùi thuoác laø Thaùnh chuûng maø chæ 

noùi ba y tröôùc laø Thaùnh chuûng? Caùc vò Cöïu Ñaïi ñöùc... ñeàu noùi trong boán 
y coù thuoác muïc naùt vaát boû laø phaån laø khoâng ñuùng, thuoác ñeå laâu ngaøy 
ngöôøi ta ñem ra vaát boû goïi laø thuoâc muïc naùt vaát boû, ngöôøi xuaát gia ít 
muoán laáy ñeå uoáng. Ñaùp: Luaän Chaùnh Lyù cheùp: Ñoái vôùi döôïc hyû tuùc vì 
sao chaúng phaûi Thaùnh chuûng, khoâng noùi raèng kia coù aùi sinh. Vì trò aùi 
sinh neân laäp ra Thaùnh chuûng. Kinh chæ noùi coù boán thöù aùi sinh, cho neân 
ñoái vôùi thuoác khoâng laäp laøm Thaùnh chuûng, hoaëc ñöôïc xeáp vaøo trong ba 
thöù tröôùc, nghóa laø thuoác ñöôïc xeáp vaøo y phuïc, coù khi xeáp vaøo thöùc uoáng 
aên, coù khi xeáp vaøo trong ñoà naèm, cho neân döôïc hyû tuùc khoâng laäp Thaùnh 
chuûng rieâng, nhö trong luaän aáy coù giaûi thích roäng. 

43. Hoûi ñaùp hai: 
Hoûi: Theå tuy ñoàng vôùi tröôùc, y theo coõi thì theá naøo? Ñaùp: Nhö Baø- 

sa quyeån 181 cheùp: Coõi ñeàu rôi vaøo ba coõi va khoâng rôi vaøo coõi. Hoûi: 
Coõi Saéc khoâng coù aên uoáng, coõi Voâ saéc khoâng coù ba thöù tröôùc thì laøm sao 
ba coõi ñeàu coù boán thöù? Ñaùp: Coõi aáy tuy khoâng coù aên uoáng... nhöng coù 
coâng ñöùc cuûa hyû tuùc kia, coù choã noùi do coõi döôùi coù ñuû boán thöù neân xoay 
vaàn daãn sinh coõi treân cuõng coù ñuû boán thöù. Toân giaû Theá Höõu noùi raèng: 
coõi treân tuy khoâng coù aên uoáng... maø coù ñoái trò nhöõng vieäc aáy, nhöng ñoái 
trò coù boán thöù, ñoù laø: ñoaïn ñoái trò, yeám hoaïi ñoái trò, trì ñoái trò vaø vieãn 
phaàn ñoái trò. Coõi Saéc ñoái vôùi aên uoáng... coù boán ñoái trò, coõi Duïc coù ba, tröø 
ñoaïn ñoái trò. Coõi Voâ saéc coù hai, doù laø Trì vaø Vieãn phaàn, nhö trong luaän 
aáy coù giaûi thích roäng. Luaän Chaùnh Lyù cheùp: Duyeân y phuïc... maø sinh 
ra hyû tuc thì laøm sao noùi laø voâ laäu, ai noùi hyû tuùc naøy laø voâ laäu?neáu theá 
thì Thaùnh chuûng ñeàu laø voâ laäu, Thaùnh ñaïo do taêng thöôïng aáy sinh ra, vì 
taêng thöôïng aáy daét daãn neân ñaët teân theo ñoù, neân noùi Thaùnh chuûng  ñeàu 
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coù caû voâ laäu, maø khoâng noùi raèng: Duyeân y phuïc neân taát caû hyû tuùc ñeàu coù 
caû voâ laäu. Ít muoán voâ laäu neân giaûi thích theo ñaây, nghóa laø Thaùnh ñaïo do 
taêng thöôïng aáy sinh ra, vì taêng thöôïng aáy daét daãn neân ñaët teân theo ñoù, 
chaúng phaûi Thaùnh ñaïo sinh duyeân theo caùc caûnh nhö y phuïc... 

Vì noùi leân nghóa gì maø laäp boán Thaùnh chuûng? Laø giaûi thích caâu 
chín, ñaây laø hoûi. 

Vì caùc ñeä töû cho ñeán giaûi thoaùt chaúng laâu: laø ñaùp, lôøi vaên raát   deã 
hieåu.  

Vì sao an laäp hai vieäc aáy? Laø giaûi thích caâu thöù möôøi, ñaây laø hoûi. 
Laø Duïc ñoái trò cho ñeán noùi boán Thaùnh chuûng: laø ñaùp. Vì muoán 

ñoái trò boán thöù aùi sinh, kinh noùi Bí-soâ aùi do y phuïc luùc neân sinh thì sinh, 
khi môùi ñöôïc, luùc neân truï thì truï. Keá laø luùc thoï duïng, luùc neân chaáp thì 
chaáp, veà sau laø luùc chaáp chaët. Höõu aùi nhö theá hoaëc do uoáng aên, hoaëc do 
ñoà naèm, hoaëc do höõu, voâ höõu, ñeàu noùi nhö theá. Höõu laø coù aùi; voâ höõu laø 
khoâng coù aùi, vì muoán ñoái trò boán aùi naøy neân noùi laø boán Thaùnh chuûng. 

44. Y theo boán Thaùnh chuûng ñeå noùi veà moân khaùc: 
Töùc y theo nghóa naøy cho ñeán Thaùnh chuûng thöù tö: laø giaûi thích 

hai caâu sau, töùc laø y theo nghóa boán Thaùnh chuûng ôû ñaây maø noùi veà moân 
khaùc. Nghóa laø Phaät muoán taïm döùt vieâc ngaõ sôû, muoán döùt haún vieäc cuûa 
ngaõ; muoán coá noùi boán Thaùnh chuûng. Vieäc ngaõ sôû laø y phuïc, thöùc uoáng 
aên, ñoà naèm; vieäc cuûa ngaõ laø töï thaân, töùc höõu, voâ höõu, duyeân theo boán 
tham kia goïi laø Duïc, vì taïm döùt ba tham ôû tröôùc neân noùi ba Thaùnh chuûng 
tröôùc, vì dieät haún boán thöù tham neân noùi laïc ñoaïn laïc tu cuûa Thaùnh chuûng 
thöù tö. 

45. Noùi veà giai vò naêm döøng: 
Ñaõ noùi nhö theá cho ñeán nhö thöù lôùp neân tu: döôùi ñaây thöù hai laø noùi 

veà giai vò naêm döøng, laø naêm phaùp quaùn döøng taâm trong baûy gia haïnh, 
trong ñoù: 

1) Neâu chung, 
2) Neâu rieâng. Ñaây laø neâu chung. 
Luaän cheùp cho ñeán hai trì döùt nieäm: laø giaûi thích hai caâu treân, 

chính laø nhaäp vaøo moân tu, tuy coù nhieàu thöù nhöng quan troïng coù hai, lôøi 
vaên raát deã hieåu. Ai ñoái vôùi moân naøo coù khaû naêng chaùnh nhaäp tu: laø giaûi 
thích hai caâu döôùi, ñaây laø hoûi. Nhö thöù lôùp neân bieát cho ñeán coù khaû naêng 
chaùnh nhaäp tu: laø ñaùp. Tham taêng thöôïng goïi laø tham haïnh, taàm taêng 
thöôïng goïi laø taàm haïnh, vaên coøn laïi raát deã hieåu. 

46. Neâu thuyeát khaùc: 
Coù sö khaùc noùi cho ñeán khoâng coù khaû naêng trò kia: laø neâu  thuyeát 
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khaùc, tröôùc y theo duyeân nhieàu, sau y theo duyeân beân ngoaøi, cho neân 
quaùn baát ñònh chaúng coù coâng naêng ngaên taàm. 

47. Giaûi thích rieâng: 
Trong ñaây tröôùc cho neân cho ñeán goïi laø Giai vò sieâu taùc yù: döôùi 

ñaây thöù hai laø giaûi thích rieâng. 
Trong ñoù 
1) Noùi veà quaùn baát tònh. 
2) Noùi veà quaùn döùt nieäm. 
Trong phaàn noùi veà quaùn baát tònh: 
a) Noùi veà töôùng baát ñònh. 
b) Chia ra caùc moân. 
Ñaây laø thöù nhaát noùi veà töôùng baát tònh. 
48. Giaûi thích baøi keä: 
1) Giaûi thích khai caâu ñaàu: 
Luaän cheùp, cho ñeán khieán cho khoâng hieän haønh: laø giaûi thích hai 

caâu ñaàu. Tham löôïc coù boán thöù, duyeân theo baàm xanh... tu quaùn baát tònh 
noùi leân saéc hoaïi, trò hieån tham saéc; Duyeân theo truøng aên... tu quaùn baát 
tònh. Hình saéc hoaïi laø trò hình saéc tham. Duyeân theo truøng aên... tu quaùn 
baát tònh, dieäu xuùc hoaïi ñoái trò dieäu xuùc tham. Duyeân theo thaây cheát baát 
ñoäng tu quaùn baát tònh, vì khoâng coù oai nghi neân ñoái trò cung phuïng cho 
tham. Thöïc haønh boán phaùp quaùn naøy moãi quaùn ñeàu trò moät tham. Neáu 
duyeân theo boä xöông tu quaùn baát tònh thì trò chung caû boán tham, vì trong 
boä xöông khoâng coù boán tham caûnh cho neân leõ ra laïi noùi veà tu quaùn boä 
xöông. Trong ba taùc yù, ôû ñaây chæ thuoäc veà thaéng giaûi taùc yù, laø phaùp quaùn 
giaû töôùng, khoâng theå döùt hoaëc, chæ haøng phuïc hieän haønh. Coù coâng naêng 
döùt hoaëc thì duyeân khaép treân döôùi. Phaùp quaùn baát tònh naøy duyeân theo 
chuùt phaàn. Khoâng theå döùt hoaëc, chæ haøng phuïc hieän haønh. 

2) Giaûi thích hai caâu sau: 
Nhöng caùc Sö Du-giaø cho ñeán ba sieâu taùc yù: laø giaûi thích saùu caâu 

sau. Ñaây laø khai chöông. Ñoái vôùi ba giai vò, hai giai vò ñaàu phaûi taùc yù 
môùi hieän ôû tröôùc, giai vò thöù ba thì thuaàn thuïc khoâng caàn taùc yù, nhaäm 
vaän hieän tieàn, goïi laø Sieâu taùc yù. 

Nghóa laø ngöôøi quaùn haïnh cho ñeán giai vò môùi tu nghieäp: ñaây laø 
giaûi thích chöông ñaàu, giaûi thích caâu ba, caâu boán. Vì khieán cho quaùn sô 
löôïc, cho ñeán giai vò ñaõ tu thuaàn thuïc: laø giaûi thích chöông hai, giaûi thích 
caâu naêm, caâu saùu. Laø giuùp cho quaùn sô löôïc, cho ñeán giai vò Sieâu taùc yù: 
laø giaûi thích chöông ba, giaûi thích hai caâu sau. 

49. Noùi veà quaùn baát tònh: 
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Coù quaùn baát tònh, cho ñeán coù söï khaùc nhau: noùi veà quaùn baát tònh, 
sôû duyeân töï taïi, nhieàu ít khaùc nhau. Trong boán caâu ñoái nhau töï taïi thì 
coù taùc yù ñaõ thuaàn thuïc, chöa thuaàn thuïc. Boán giai vò chöa thuaàn thuïc, 
ñaõ thuaàn thuïc khaùc nhau. Trong sôû duyeân thì coù töï thaân cho ñeán hai thöù 
bieån khaùc nhau. 

Sôû duyeân cuûa caâu thöù nhaát coù chuùt chaúng töï taïi. Chuùt laø giai vò taùc 
yù ñaõ thuaàn thuïc, thöôøng quaùn töï thaân. Caâu hai töï taïi coù chuùt chaúng phaûi 
sôû duyeân, chuùt laø giai vò taùc yù chöa thuaàn thuïc, taïm quaùn cho ñeán khoâng 
theå thöôøng quaùn bieån. Caâu ba sôû quaùn cuõng coù chuùt töï taïi. Chuùt laø giai 
vò taùc yù chöa thuaàn thuïc, taïm quaùn töï thaân, chaúng theå thöôøng quaùn. Caâu 
thöù tö chaúng töï taïi, coù chuùt chaúng phaûi sôû duyeân. Chuùt laø giai vò taùc yù ñaõ 
thuaàn thuïc, thöôøng quaùn cho ñeán bieån. 

Hoûi: nhö baøi tuïng ôû treân cheùp: Tröø chaân cho ñeán nöõa ñaàu goïi laø ñaõ 
tu thuaàn thuïc, roäng cho ñeán bieån laïi löôïc goïi laø giai vò môùi tu nghieäp, xeùt 
ñaây töùc laø taùc yù ñaõ thuaàn thuïc, sôû duyeân chæ coù ít, taùc yù chöa thuaàn thuïc, 
duyeân chung nhieàu ít, vì sao noùi raèng taùc yù ñaõ thuaàn thuïc maø duyeân cho 
ñeán bieån. 

Giaûi thích: nhöõng dieàu noùi trong baøi tuïng laø y theo quaùn môùi thaønh, 
khi thaønh truøng quaùn cuõng cho pheùp quaùn roäng, neân khoâng coù loãi. 

50. Chia ra caùc moân: 
Phaùp quaùn baát tònh naøy cho ñeán höõu laäu coù caû hai thöù ñaéc: ñaây laø 

thöù hai, chia ra caùc moân: noùi veà taùnh voâ tham laø ñaùp caâu hoûi ñaàu, noùi 
veà Möôøi ñòa laø ñaùp caâu hoûi hai, Duyeân theo coõi Duïc laø ñaùp caâu hoûi thöù 
ba, nhaân sinh laø ñaùp caâu hoûi boán, Baát tònh laø ñaùp caâu hoûi thöù naêm, töï 
theá duyeân laø ñaùp caâu hoûi saùu, höõu laäu laø ñaùp caâu hoûi thöù baûy, coù caû hai 
ñaéc laø ñaùp caâu hoûi thöù taùm. Luaän cheùp cho ñeán taùnh laø voâ tham: laø giaûi 
thích taùnh voâ tham. 

Laïi, luaän Baø-sa quyeån 40 cheùp: Hoûi: quaùn baát tònh laáy gì laøm   töï 
taùnh? 

Ñaùp: laáy goác laønh voâ tham laøm töï taùnh. Ngöôøi tu ñònh noùi tueä laø töï 
taùnh, nhö Kheá kinh noùi maét thaáy saéc roài lieàn quaùn baát tònh, quaùn laø tueä. 
Coù sö khaùc noùi: töï taùnh laø nhaøm chaùn, laø nhaøm chaùn sôû duyeân. Pheâ bình 
raèng: Quaùn baát tònh naøy laáy goác laønh voâ tham laøm töï taùnh, chaúng phaûi 
tueä, chaúng phaûi nhaøm chaùn. Vì sao? Vì ñoái trò tham, hoaëc töï taùnh laø cuøng 
vôùi quyeán thuoäc, boán uaån, naêm uaån. 

51. Giaûi thích möôøi ñòa: 
Nöông chung Möôøi ñòa cho ñeán trung gian coõi Duïc: laø giaûi thích 

Möôøi ñòa. 
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Hoûi: Vì sao khoâng nöông theo coõi Voâ saéc? 
Ñaùp: nhö luaän Baø-sa cheùp: Vì coõi Voâ saéc khoâng duyeân theo saéc 

phaùp, laø quaùn baát tònh. Chæ duyeân saéc caûnh thaáy ñöôïc ôû coõi Duïc: laø giaûi 
thích duyeân theo duïc, saéc. Thaáy ñöôïc laø gì? Laø hoûi. 

Nghóa laø hieån saéc hình saéc cho ñeán do ñaây ñaõ thaønh, laø ñaùp. Taát 
caû hieån saéc, hình saéc coõi Duïc duyeân theo nghóa chaúng phaûi danh, do 
ñaây ñaõ thaønh. Laïi, luaän Chaùnh Lyù quyeån 59 cheùp: Quaùn baát tònh naøy 
naêng löïc duyeân khaép taát caû saéc xöù thuoäc coõi Duïc. Neáu cho raèng Toân 
giaû A-neâ-luaät-ñaø khoâng theå quaùn coõi trôøi cho laø baát tònh. Xaù-lôïi-töû... ñoái 
vôùi saéc thaân Phaät cuõng khoâng theå quaùn laø baát tònh, laøm sao quaùn naøy 
duyeân khaép coõi Duïc coõi Saéc, caâu hoûi naøy khoâng ñuùng. Thaéng Voâ Dieät 
giaû coù khaû naêng quaùn saéc coõi trôøi laø baát tònh. Phaät coù khaû naêng quaùn saéc 
thaân nhieäm maàu cuûa Phaät laø baát tònh, do ñoù quaùn naøy chaéc chaén duyeân 
khaép coõi Duïc coõi Saéc laøm caûnh, do ñaây noùi leân nghóa duyeân chaûng theâ 
goïi teân. Chæ sinh coõi ngöôøi cho ñeán huoáng chi sinh coõi khaùc: laø sinh veà 
coõi ngöôøi. Laïi, luaän Baø-sa cheùp: Hoûi: Choã naøo khôûi phaùp quaùn baát tònh 
naøy? Ñaùp: chæ coù ngöôøi ôû ba chaâu coù khaû naêng khôûi sô quaùn, treân coõi 
trôøi khoâng coù töôùng baåm sinh... saùu taàng trôøi coõi Duïc chæ coù khaû naêng 
khôûi sau. Coù choã noùi ñaàu cuoái ñeàu chæ coù coõi ngöôøi, treân saùu taàng trôøi 
coõi Duïc khoâng coù caùc töôùng baát tònh nhö baàm xanh... neân ñeàu khoâng coù 
hieän khôûi. Luaän Caâu-xaù ñoàng vôùi thuyeát cuûa sö sau luaän Baø-sa. Neáu y 
theo sô khôûi coù leõ ñoàng vôùi thuyeát cuûa sö tröôùc luaän Baø-sa. Luaän Chaùnh 
Lyù ñoàng vôùi thuyeát  cuûa sö tröôùc luaän Baø-sa. 

52. Giaûi thích söï baát tònh noùi trong baøi tuïng: 
Ñaõ goïi laø baát tònh chæ coù haønh töôùng baát tònh: laø giaûi thích baát tònh 

trong baøi tuïng. Laïi, Chaùnh Lyù cheùp: Haønh töôùng cuûa phaùp quaùn naøy chæ 
coù baát tònh chuyeån. Vì laø taùnh thieän neân theå leõ ra laø tònh, y theo haønh 
töôùng neân noùi laø baát tònh. Laïi, Baø-sa cheùp: Haønh töôùng chaúng phaûi möôøi 
saùu haønh töôùng. 

53. Giaûi thích töï theå duyeân: 
Tuøy theo ôû vaøo ñôøi naøo cho ñeán duyeân caû ba ñôøi: laø giaûi thích 

töï theá duyeân. Laïi, luaän Baø-sa cheùp: quaù khöù duyeân quaù khöù, hieän taïi 
duyeân hieän taïi, phaùp ñôøi vò lai duyeân vò lai, neáu phaùp baát sinh thì duyeân 
ba ñôøi. 

54. Giaûi thích coù caû hai ñaéc: 
Ñaõ chæ coù thaéng giaûi cho ñeán chöa heà ñaéc: giaûi thích coù caû hai 

ñaéc. Vì ñaõ töøng ñaéc cho neân coù lìa nhieãm ñaéc, vì coù chöa töøng ñaéc cho 
neân coù gia haïnh ñaéc. ÔÛ ñaây laïi noùi theo moät töôùng, neáu phaân bieät kyõ 
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thì ñaõ ñöôïc, chöa heà ñöôïc ñeàu coù caû hai thöù, töøng ñöôïc lìa nhieãm ñaéc, 
nghóa laø lìa nhieãm ñòa döôùi, quaùn ñöôïc ñòa treân. Töøng ñöôïc gia haïnh 
ñaéc, nghóa laø chaúng phaûi lìa nhieãm maø laø do naêng löïc gia haïnh tu ñaéc 
caùi töøng ñaéc. Chöa töøng ñaéc lìa nhieãm ñaéc: nghóa laø ñaéc khi lìa nhieãm 
Höõu ñaûnh. Chöa töøng ñaéc gia haïnh ñaéc: nghóa laø chaúng do lìa nhieãm 
maø laø do naêng löïc gia haïnh tu ñaéc chöa töøng ñaéc. Laïi, luaän Baø-sa cheùp: 
Gia haïnh ñaéc laø lìa nhieãm ñaéc sinh ñaéc, coù gia haïnh ñaéc, coù lìa nhieãm 
ñaéc, phi sinh ñaéc. Lìa nhieãm ñaéc nghóa laø khi lìa nhieãm maø tu ñaéc. Gia 
haïnh ñaéc nghóa laø thöïc haønh gia haïnh thì hieän ôû tröôùc. Phaät khoâng coù gia 
haïnh, Ñoäc giaùc laø thöôïng gia haïnh, Thanh vaên leõ laø trung gia haïnh, hoaëc 
thöôïng gia haïnh, dò sinh laø thöôïng gia haïnh hieän ôû tröôùc. Töøng ñöôïc chöa 
töøng ñöôïc laø coù caû töøng ñöôïc vaø chöa töøng ñöôïc, dò sinh khaùc chæ coù töøng 
ñöôïc. Giaûi thích raèng: Boà-taùt töùc laø dò sinh haäu höõu. 

55. Noùi veà quaùn döùt nieäm: 
Noùi phaùp quaùn baát tònh cho ñeán coù saùu laø Soá... döôùi ñaây thöù hai laø 

noùi quaùn döùt nieäm, trong ñoù: 
1) Noùi veà töôùng khaùc nhau cuûa nieäm, 
2) Noùi veà töôùng khaùc nhau cuûa hôi thôû. 
Ñaây laø thöù nhaát noùi veà töôùng khaùc nhau cuûa nieäm, ba caâu treân noùi 

veà khaùc nhau, caâu thöù tö noùi veà töôùng, sai khaùc coù taùm: 
1) Giaûi thích teân goïi. 
2) Noùi veà theå. 
3) Y ñòa. 
4) Sôû duyeân. 
5) Y thaân. 
6) Hai ñaéc. 
7) Giaû thaät. 
8) Trong ngoaøi. 
Luaän cheùp cho ñeán A-ba-na nieäm: laø giaûi thích döùt nieäm, ñaây laø 

giaûi thích teân goïi. A-na, Haùn dòch laø Trì lai, A-ba-na Haùn dòch laø khieån 
khöù, leõ ra goïi laø Töùc tueä, maø goïi laø Nieäm: Tueä do nieäm giuùp söùc; quaùn 
hôi thôû naøy laø caûnh, goïi laø trì döùt nieäm, nieäm coù coâng naêng giöõ gìn hôi 
thôû goïi laø Trì döùt nieäm, vaên coøn laïi raát deã hieåu. 

56. Giaûi thích tueä, neâu ra theå: 
Laáy tueä laøm taùnh cho ñeán nhö nieäm truï: laø giaûi thích tueä, ñaây laø 

neâu ra theå. Trì döùt nieäm naøy laáy tueä laøm taùnh, noùi Nieäm thì phaåm naøy 
Nieäm laø hôn neân ñöôïc goïi laø Nieäm. Do nieäm löïc ghi nhôù, giöõ gìn soá 
löôïng hôi thôû ra vaøo, tueä ñoái vôùi caûnh roõ raøng thì vieäc ñaõ laøm seõ thaønh. 
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Nhö boán nieäm truï laáy tueä laøm theå maø noùi laø Nieäm truï. 
57. Giaûi thích Ñòa thöù naêm: 
Ñeàu nöông ñòa thöù naêm cho ñeán hôi thôû khoâng thaät coù: laø giaûi 

thích ñòa thöù naêm. Nöông vaøo Ñòa moân trôû xuoáng laø ba caän phaàn, trung 
gian, coõi Duïc. Nieäm naøy chæ töông öng vôùi xaû cho neân khoâng ôû caên baûn. 
Khoå, vui coõi Duïc thuaän vôùi daãn sinh ra taàm, vì nieäm naøy trò taàm neân 
khoâng khôûi chung. Ba thoï noùi veà nghóa, khoå thuoäc veà öu, laïc thuoäc veà 
hyû; Hyû, laïc coõi Saéc traùi vôùi chuyeân chuù hôi thôû ra vaøo. Nieäm naøy chæ ñoái 
vôùi hôi thôû ra vaøo, nhôø chuyeân chuù neân thaønh töïu, cuõng vì traùi vôùi ñaây 
cho neân khoâng khôûi chung. Coù thuyeát cho raèng trong ba ñònh töø caên baûn 
trôû xuoáng cuõng coù xaû thoï, laïi theâm ba thöù. Thuyeát aáy noùi nöông theo Ñòa 
thöù taùm, ñaây chaúng phaûi nghóa ñuùng, khi caùc ñònh nhö ñònh thöù tö... trôû 
leân hieän ôû tröôùc vì hôi thôû khoâng thaät coù neân duø coù xaû thoï cuõng chaúng 
khôûi quaùn naøy, cho neân chæ nöông theo Ñòa thöù naêm, hoaëc noùi nöông 
theo Ñòa thöù taùm. 

58. Noùi veà moân sôû duyeân: 
Ñònh naøy duyeân theo gioù: laø giaûi thích duyeân theo gioù trong baøi 

tuïng, laø moân Sôû duyeân. 
59. Noùi veà moân y thaân: 
Nöông theo thaân coõi Duïc khôûi, cho ñeán tröø chaâu Caâu-loâ ôû phía 

Baéc: laø giaûi thích nöông theo thaân coõi Duïc, laø moân Y thaân. Laïi, luaän 
Chaùnh Lyù cheùp: nieäm naøy ban ñaàu chæ khôûi töø thaân coõi Duïc, chæ höôùng 
veà coõi ngöôøi coõi trôøi, tröø chaâu Caâu-loâ ôû phía Baéc. Giaûi thích raèng: ñaõ noùi 
ban ñaàu chæ laø thaân coõi Duïc, bieát roõ coõi Saéc cuõng coù caû haäu khôûi, khaùc 
vôùi luaän Caâu-xaù. 

Laïi Baø-sa cheùp: Sôû y: chæ laø coõi Duïc chaúng phaûi coõi Saéc, coõi Voâ 
saéc. Coù sö khaùc noùi: y theo coõi Duïc coõi Saéc, chaúng phaûi coõi Voâ saéc. 
Nhöng luùc môùii khôû thì phaûi nöông coõi Duïc, luaän Caâu-xaù ñoàng vôùi 
thuyeát cuûa sö tröôùc, luaän Chaùnh Lyù ñoàng vôùi thuyeát cuûa sö sau. Ñeàu laø 
lìa nhieãm ñaéc vaø gia haïnh ñaéc: laø giaûi thích hai ñaéc cuûa baøi tuïng, töùc laø 
moân Nhò ñaéc. Toùm laïi coù caû hai ñaéc, luaän Chaùnh Lyù baùc boû raèng: chæ 
laø Gia haïnh ñaéc, chaúng phaûi lìa nhieãm ñaéc. Ngöôøi chöa lìa nhieãm chaéc 
chaén do gia haïnh hieän ôû tröôùc, chaúng thuoäc veà lìa nhieãm ñaéc ñòa. Ñaõ 
noùi ñeàu thuoäc veà Caän phaàn ñòa, chaúng phaûi caên baûn, laïi nieäm naøy chæ do 
Thaéng gia haïnh daãn, khoâng neân noùi ôû ñaây coù lìa nhieãm ñaéc. Sö Caâu-xaù 
choáng cheá raèng: Trong ñònh Dieät taän cheùp: Phaät chaúng coù moät ñöùc naøo 
chaúng phaûi lìa nhieãm maø ñaéc. Laïi ngöôøi ba thöøa lìa nhieãm phaåm thöù 
chín thuoäc Phi töôûng ñeàu laø coâng ñöùc höõu laäu trong trí sô taâm tu chín 
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ñòa, laïi thuoäc veà ñònh lìa nhieãm ôû Trung gian. Ñaây haù chaúng phaûi laø lìa 
nhieãm ñaéc hay sao? 

60. Noùi veà moân thaät giaû thaät: 
Chæ coù töông öng voùi taùc yù chaân thaät: laø giaûi thích moân Thaät giaû 

thaät trong baøi tuïng, ñaây laø quaùn döùt nieäm chæ töông öùng vôùi taùc yù chaân 
thaät. Laïi, luaän Chaùnh Lyù cheùp: ôû ñaây chæ töông öng vôùi taùc yù chaân thaät, 
coù thuyeát cuõng coù caû thaéng giaûi, taùc yù, luaän naøy ñoàng vôùi thuyeát cuûa sö 
tröôùc luaän Chaùnh Lyù. Luaän Taïp Taâm, Baø-sa ñoàng vôùi thuyeát cuûa sö sau 
luaän Chaùnh Lyù, ñaây laø yù khaùc nhau. Laïi giaûi thích: sö tröôùc chæ y theo 
caên baûn neân chæ coù chaân thaät, sö sau cuõng y theo gia haïnh cho neân chung 
vôùi thaéng giaûi. 

61. Noùi veà moân trong ngoaøi: 
Chaùnh phaùp höõu tình cho ñeán phaùp nhoû nhieäm: laø giaûi thích moân 

trong ngoaøi khoâng coù trong ngoaøi, höõu tình moùi coù khaû naêng tu taäp 
chaùnh phaùp, ngoaïi ñaïo khoâng coù khaû naêng. Khoâng coù ngöôøi noùi: chaúng 
phaûi Phaät, Ñoäc giaùc tuy khoâng nhôø giaùo phaùp nhöng töï coù khaû naêng giaùc 
ngoä. Laïi ngoaïi ñaïo kia töï khoâng theå giaùc ngoä phaùp nhoû nhieäm, cho neân 
khoâng theå khôûi. Laïi, luaän Chaùnh Lyù cheùp: ñieàu naøy vaø ngaõ chaáp raát traùi 
nhau, vì ngaõ chaáp kia coù, cho neân nieäm naøy khoâng. 

62. Noùi veà töôùng khaùc nhau: 
Töôùng naøy troøn ñaày cho ñeán saùu tònh: laø giaûi thích caâu boán, noùi veà 

töôùng khaùc nhau, ñaây laø khai chöông. 
63. Giaûi thích: 
1) Giaûi thích chöông ñaàu: 
“Sôû laø heä taâm” cho ñeán “cho ñeán ñaéc ñònh”: laø giaûi thích chöông 

ñaàu, töø khi thuaàn thuïc trôû ñi thì khoâng duïng coâng nhieàu, nhaäm vaän ghi 
nhôù goïi laø khoâng thuïc haønh gia haïnh. Buoâng boû thaân taâm, chaúng phaûi 
hoaøn toaøn buoâng boû. Neáu chöa thuaàn thuïc, thöôøng tu gia haïnh, caån troïng 
thaân taâm, sôï taâm nhoùm hoïp, cho neân chaúng döôùi möôøi, sôï taâm taùn loaïn 
cho neân khoâng treân möôøi. Töø moät ñeán möôøi, tröôùc töø hôi thôû vaøo maø 
ñeám cho neân Baø-sa cheùp: tröôùc ñeám hôi thôû vaøo, sau ñeám hôi thôû ra, vì 
luùc soáng thì thôû vaøo, luùc cheát thì thôû ra, vaên coøn laïi raát deã hieåu. 

2) Tuøy nghóa laø buoäc taâm cho ñeán nieäm thöôøng theo ñuoåi: laø giaûi 
thích chöông hai, lôøi vaên raát deã hieåu. Coù sö khaùc noùi cho ñeán hoaëc 
Pheä-lam-baø: laø neâu thuyeát khaùc, Pheä-lam-baø laø gioù trong nuùi Thieát-vi. 
Ngaøi Chaân-ñeá noùi: Pheä-lam-baø, Haùn dòch laø Haèng khôûi, töùc laø gioù vaän 
chuyeån maët trôøi, maët traêng, ñieàu naøy cuõng khoâng ñuùng, cho ñeán cuøng 
vôùi taùc yù: laø luaän chuû baùc boû sö khaùc, vì chung vôùi taùc yù chaân thaät  cuûa 
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nieäm naøy neân chaúng phaûi giaû töôùng, laøm sao xa ñeán phong luaân...? Vì 
theá neân bieát chaân thaät laø ñuùng, luaän Chaùnh Lyù cheùp: Kinh chuû ñoái vôùi 
ñieàu naøy baùc boû sö khaùc raèng: cuøng khôûi vôùi taùc yù chaân thaät cuûa nieäm 
naøy, khoâng neân nhôù nghó hôi thôû cho ñeán phong luaân... kia noùi caên baûn 
döùt nieäm tuy ñi chung vôùi taùc yù chaân thaät nhöng trung gian coù taùc yù 
thaéng giaûi khaùc töông öng khôûi, vì khieán cho taùc yù chaân thaät mau thaønh, 
cho neân ñoái vôùi trung gian khôûi leân giaû töôûng naøy, tuy vaäy nhöng khoâng 
coù loãi cuûa hôi thôû ra, laø yù laïc gia haïnh töùc nieäm khoâng döùt. Sö Caâu-xaù 
noùi gia haïnh cuûa nieäm naøy cuõng chaân thaät, trong caùc luaän noùi coù caû giaû 
töôûng ñeàu chaúng phaûi nghóa ñuùng. Chæ nghóa laø buoäc nieäm, cho ñeán 
môùi goïi laø Tònh: laø giaûi thích boán chöông sau vaø truøng tuïng keát thuùc, lôøi 
vaên raát deã hieåu. Söï khaùc nhau cuûa hôi thôû cho ñeán ñaúng löu chaúng phaûi 
duyeân döôùi: ñaây laø thöù hai noùi veà töôùng khaùc nhau cuûa hôi thôû, goàm coù 
saùu moân. 

64. Giaûi thích: 
1) Moân thaân taâm heä: 
Luaän cheùp cho ñeán thuoäc veà moät phaàn: ñaây laø giaûi thích caâu ñaàu, 

laø moân Thaân taâm heä, tuøy thaân raøng buoäc. Hôi thôû ra vaøo naøy chuyeån cho 
ñeán hôi thôû ra sau cuøng: giaûi thích caâu thöù hai, laø moân Y thaân taâm. 

2) Moân y thaân taâm: 
Hôi thôû ra vaøo naøy chuyeån y thaân khaùc nhau, y theo taâm khaùc 

nhau, thaâm taâm coù nhieàu thöù, coù choã y theo thaân taâm naøy, khoâng y theo 
thaân taâm khaùc, goïi laø y thaân taâm sai khaùc. Phaûi coù boán duyeân sau ñaây 
thì hôi thôû môùi chuyeån ñöôïc: 

a) Thaân sôû cuûa hôi thôû ra vaøo, töùc laø ñieàu kieän quan troïng   trong 
thaân,  

b) Phong ñaïo thoâng suoát: ñoù laø mieäng muõi hoaêïc chín loã, 
c) Loã chaân loâng môû ra, hai ñieàu kieän ôû treân töùc laø coù caùc keõ hôû cuûa 

loã chaân loâng, keõ hôû aáy coù hai: 
c.1) Phong ñaïo thoâng suoát. 
c.2) Loã chaân loâng môû ra. Hoaëc phong ñaïo thoâng suoát laø loã, loã chaân 

loâng môû ra laø keõ hôû. 
d) Hôi thôû ra vaøo, taâm thoâ hieän tieàn, töùc laø hôi thôû ra vaøo taâm 

chaùnh hieän tieàn.trong boán ñieàu kieän, ba ñieàu kieän tröôùc noùi veà thaân 
khaùc nhau, moät loaïi thöù tö laø noùi veà taâm sai khaùc. Ñoái vôùi boán duyeân 
naøy tuøy baát cöù quan heä theá naøo, hôi thôû ñeàu khoâng chuyeån. Sinh leân 
coõi Voâ saéc, boán vieäc ñeàu khoâng coù cho neân hôi thôû khoâng chuyeån. Yeát- 
thích-lam... chaáp ngang vôùi AÙt-boä-ñaøm, beá-thi, kieän-nam, ñoái vôùi   boán 
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giai ñoaïn naøy tuy coù moät vieäc nhöng taâm thoâ hieän tieàn, thieáu ba vieäc 
coøn laïi hôi thôû ñeàu khoâng chuyeån. 

65. Hoûi ñaùp chung: 
Neân luaän Baø-sa cheùp: Hoûi: vì sao ôû giai ñoaïn Yeát-thích-lam hôi 

thôû khoâng chuyeån? 
Ñaùp: vì Yeát-thích-lam quaù mong manh, neáu coù hôi thôû chuyeån thì 

noù seõ löu ñoäng. 
Hoûi: Vì sao AÙt-boä-ñaøm, beá-thi, kieän-nam caùc caên chöa ñaày ñuû, 

chöa thuaàn thuïc maø hôi thôû khoâng chuyeån? 
Ñaùp: Thaân ôû caùc giai ñoaïn aáy baây giôø phong ñaïo chöa thoâng loã 

chaân loâng chöa môû, neáu hôi thôû chuyeån thì thaân seõ bò tan hoaïi, nhöng ôû 
trong voû tröùng vaø ôû trong thai, töø Yeát-thích-lam cho ñeán caùc caên chöa 
ñaày ñuû, chöa thuaàn thuïc, baáy giôø chöa coù thaân ñeå hôi thôû nöông, phong 
ñaïo chöa thoâng, loã chaân loâng chöa môû, chæ coù hôi thôû, taâm thoâ hieän tieàn, 
tuy coù moät vieäc maø thieáu ba vieäc neân hôi thôû khoâng chuyeån, theo vaên 
luaän Baø-sa, neân bieát giai ñoaïn Baùt-la-xa-khö caùc caên ñaày ñuû, thuaàn 
thuïc, coù ñuû boán vieäc. 

Laïi, luaän Baø-sa cheùp: Hoûi: ÔÛ trong thai, trong tröùng cho ñeán phaàn 
vò naøo hôi thôû ra vaøo chuyeån? 

Ñaùp: ñaày ñuû saéc caên, saùu choã vieân maõn thì gioù hôi thôû môùi chuyeån. 
Laïi do chöùng minh naøy maø bieát cho ñeán Baùt-la-xa-khö coù ñuû boán vieäc. 
Nhaäp ñònh voâ taâm, hôi thôû khoâng chuyeån: thaân ôû coõi Duïc vaø Sô ñòa, Nhò 
ñòa, Tam ñòa nhaäp vaøo hai ñònh voâ taâm, tuy coù ba thöù tröôùc nhöng vì 
thieáu thoâ taâm neân hôi thôû cuõng khoâng chuyeån, vì vaäy, luaän Baø-sa cheùp: 
Neáu hôi thôû ra vaøo chæ nöông theo thaân maø chuyeån, khoâng nöông theo 
taâm maø chuyeån thì ôû caùc giai vò nhö ñònh Voâ töôûng, ñònh Dieät taän, hôi 
thôû ra vaøo leõ ra cuõng chuyeån, thaân sôû y coù hôi thôû ra vaøo kia phong ñaïo 
cuõng thoâng, loã chaân loâng cuõng môû, chæ khoâng coù hôi thôû ra vaøo, taâm thoâ 
hieän tieàn; vì voâ taâm neân tuy coù ba vieäc maø thieáu moät vieäc neân hôi thôû 
khoâng chuyeån. Ñònh thöù tö hôi thôû khoâng chuyeån: Thaân ôû coõi Duïc vaø 
Sô ñòa, Nhò ñòa, Tam ñòa nhaäp ñònh thöù tö , tuy coù hai thöù tröôùc maø thieáu 
hai thöù sau thì hôi thôû cuõng khoâng chuyeån, neân luaän Baø-sa cheùp: cuõng 
theá, neáu ôû ñòa döôùi nhaäp tónh löï thöù tö, chæ coù thaân sôû y cuûa hôi thôû vaø 
phong ñaïo thoâng suoát, nhöng loã chaân loâng khoâng môû thì khoâng coù hôi 
thôû, taâm thoâ hieän tieàn, tuy coù hai vieäc maø thieáu hai vieäc neân hôi thôû 
khoâng chuyeån. 

Laïi, luaän Baø-sa cheùp: Hoûi vì sao tónh löï thöù tö hôi thôû khoâng 
chuyeån? 
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Ñaùp: Taâm kia nhoû nhieäm, vì hôi thôû ra vaøo nöông taâm thoâ maø 
chuyeån, caùc giai vò töø tónh löï thöù tö trôû leân taâm raát nhoû nhieäm neân hôi 
thôû khoâng chuyeån, nhö trong luaân aáy coù noùi roäng. Laïi, luaän Chaùnh Lyù 
quyeån 60 cheùp: Vì sao chæ nhaäp tónh löï thöù tö thaân khoâng coù loã chaân loâng 
chaúng phaûi ñònh khaùc? Vì giai vò aáy ñaúng trì raát thuaàn thuïc, saâu daày neân 
daãn ñònh thöù tö ñaïi chuûng khaép thaân, töùc do duyeân naøy laø do Toân giaû 
Theá Höõu noùi, nhaäp ñònh aáy loã chaân loâng treân thaân kheùp laïi. Neáu nhaäp 
tónh löï thöù tö cuûa theá tuïc thì thaân khoâng coù loã chaân loâng, lyù aáy roõ raøng, 
vì ñònh aáy coù coâng naêng daãn daét ñòa kia nhieáp laáy ñaïi chuûng vi maät ñaày 
khaép thaân. Neáu kia nhaäp ñònh thöù tö voâ laäu thì thaân naøy vì sao cuõng 
khoâng coù loã chaân loâng, vì ñònh aáy chæ daãn ñaïi chuûng tuøy ñòa sôû sinh hieän 
tieàn taïo ra voâ bieåu. Ñaïi chuûng maø ñònh voâ laäu kia daét daãn tuy thuoäc veà 
sinh xöù nhöng raát saâu kín vaø töông tôï kia cho neân khoâng coù loãi. Phaùp sö 
Thaùi noùi: Duøng vaên naøy chöùng minh cho neân bieát taïo boán ñaïi giôùi voâ 
laäu, tuøy theo thaân lôùn nhoû maø ñaày khaép trong thaân, moät coù ñuû boán ñaïi 
taïo, baûy chi giôùi, tuøy ñaïi ít nhieàu maø ñeàu taïo rieâng, ñaïo giôùi ñaõ nhö theá, 
ñinh giôùi cuõng vaäy. Noùi ñaúng, nghóa laø bình ñaúng chaáp, sinh ñònh thöù tö 
vaø thaân ôû coõi Duïc, Sô ñònh, Nhò ñònh, Tam ñònh nhaäp ñònh Voâ saéc hôi 
thôû ñeàu khoâng chuyeån. Sinh ñònh thöù tö hôi thôû khoâng chuyeån: boán vieäc 
ñeàu khoâng, cho neân luaän Baø-sa quyeån 22 cheùp: Hoûi tónh löï thöù tö cuõng 
coù phong giôùi, vì boán ñaïi chuûng khoâng lìa nhau laøm sao sinh khoâng coù 
hôi thôû chuyeån kia? Ñaùp: Tónh löï thöù tö tuy coù phong giôùi nhöng khoâng 
goïi laø hôi thôû vaøo, hôi thôû ra, vì ñoái vôùi thaân kia khoâng coù ra vaøo. Coù 
thuyeát noùi sinh kia tuy coù phong giôùi maø khoâng coù boán vieäc noùi ôû tröôùc 
neân khoâng goïi laø hôi thôû. Theo luaän Baø-sa naøy, thì bieát sinh kia khoâng 
coù boán vieäc. 

Luaän giaûi thích: sinh ñònh thöù tö coù hai, thieáu hai. Noùi coù hai laø: 
moät laø phong ñaïo thoâng, ñaõ coù mieäng muõi thì phaùt ra lôøi noùi, bieát roõ coù 
phong ñaïo thoâng. Laïi, luaän Chaùnh Lyù quyeån 60 cheùp: Neáu sinh ñòa aáy 
thì thaân khoâng coù loã chaân loâng, laøm sao sinh mieäng muõi maø phaùt ra lôøi 
noùi. Chaúng phaûi phaùt ra lôøi noùi thì phaûi do loã chaân loâng, chæ do quai haøm 
ñoäng cuõng phaùt ra aâm thanh, nhö maùy phaùt ra aâm thanh ñaâu phaûi do loã 
chaân loâng. Theo vaên luaän aáy khoâng ngaên ñöôïc phong ñaïo thoâng. Hai 
laø hôi thôû ra vaøo taâm thoâ hieän tieàn, vì naêng khôûi oai nghi, thoâng quaû ôû 
döôùi. 

Noùi thieáu hai: 
1) Chaúng phaûi thaân sôû y cuûa hôi thôû ra vaøo, hôi thôû kia khoâng 

chuyeån, taâm yeáu keùm. 
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2) Loã chaân loâng khoâng môû, duø khôû taùn taâm thì loã chaân loâng cuõng 
khoâng ñoùng, vì thaân aån maät hôïp. Luaän Baø-sa coù cheùp: Neáu khoâng coù 
boán vieäc naøy thì chaúng phaûi nghóa ñuùng. Noùi thaân ôû coõi Duïc, Sô ñònh, 
Nhò ñònh, Tam ñònh nhaäp ñònh Voâ saéc thì hôi thôû khoâng chuyeån, tuy coù 
ba vieäc tröôùc nhöng thieáu moät vieäc sau taâm thoâ hieän tieàn. Khi xuaát ñònh 
thöù tö... vaø Sô ñònh thì hôi thôû ñaàu tieân laø vaøo, nhaäp ñònh thöù tö... vaø 
sau khi cheát thì hôi thôû cuoái cuøng laø ra. Hôi thôû thuoäc veà soá höõu tình, 
laø thaân phaàn cuûa höõu tình: giaûi thích soá höõu tình trong baøi tuïng, töùc laø 
moân Tình phi tình thöù ba. Vì thaân phaàn cuûa höõu tình chæ coù soá höõu tình, 
neân luaän Chaùnh Lyù cheùp: Hôi thôû ra vaøo naøy thuoâc veà soá höõu tình, trong 
thaân khoâng coù caûm giaùc thì khoâng coù hôi thôû. Ñaây laø töø ngoaøi ñeán maø 
leä thuoäc nghóa trong. 

66. Moân phi chaáp thoï: 
Chaúng phaûi höõu chaáp thoï vaø caên lìa nhau: laø giaûi thích phai chaáp 

thoï, töc laø chaáp thoï thöù tö, laø moân Phi chaáp thoï. Do lìa nhaõn neân chaúng 
phaûi höõu chaáp thoï. Luaän Chaùnh Lyù cheùp: Hôi thôû ravaøo naøy chaúng phaûi 
höõu chaáp thoï, vì hôi thôû thieáu giaûm töôùng chaáp thoï neân trong thaàn tuy coù 
gioù höõu chaáp thoï nhöng gioù hôi thôû naøy chæ khoâng chaáp thoï. Taùnh ñaúng 
löu naøy cho ñeán khoâng nhö theá: laø giaûi thích ñaúng löu naøy cuûa baøi tuïng, 
töùc laø moân Ñaúng löu thöù naêm. Vì nhaân ñoàng loaïi sinh neân taùnh Ñaúng 
löu, chaúng phaûi choã nuoâi lôùn, khi thaân cao lôùn maäp maïp thì hôi thôû toån 
giaûm, khi thaân gaày oám thì hôi thôû taêng theâm, chaúng phaûi dò thuïc sinh, 
sau khi döùt roài thì laïi noái tieáp, saéc dò thuïc khaùc thì khoâng coù tröôøng hôïp 
döùt roài laøi tieáp noái, neân luaän Chaùnh Lyù cheùp: Trong thaân tuy coù gioù nuoâi 
lôùn dò thuïc, coøn gioù hôi thôû naøy chæ laø taùnh Ñaúng löu. 

67. Moân quaùn taâm duyeân töùc: 
Töø ñòa treân cho ñeán taâm caûnh cuûa Thoâng quaû: laø giaûi thích chaúng 

phaûi duyeân döôùi, laø moân quaùn taâm duyeân töùc thöù saùu. Ñaây laø noùi quaùn 
hôi thôû ôû töï ñòa, ñòa treân, khoâng ôû ñòa döôùi. Khi sinh xuoáng ñòa döôùi thì 
khoâng coù hôi thôû cuûa ñòa treân, khi sinh leân ñòa treân thì taâm khaùc cuûa ñòa 
döôùi khoâng thaønh töïu, tuy khôûi oai nghi, thoâng quaû cuûa ñòa döôùi nhöng 
hai taâm naøy chaúng thuoäc veà quaùn hôi thôû. Laïi, Phaùp sö Thaùi giaûi thích: 
neáu sinh Sô ñònh chæ khôûi thoâng quaû coõi Duïc, nhöng taâm Thoâng quaû 
chæ duyeân vieäc do ñòa mình bieán hoaù, hôi thôû tuøy thaân leä thuoäc Sô ñònh, 
chaúng phaûi taâm caûnh cuûa Thoâng quaû coõi Duïc. Sinh Nhò ñòa, Tam ñòa, 
Töù ñòa khôûi taâm Thoâng quaû ñòa döôùi, ñoàng vôùi giaûi thích naøy. Neáu sinh 
Nhò ñònh trôû leân khôûi taâm oai nghi cuûa Sô ñònh, phaùt nghieäp oai nghi cuûa 
ñòa treân. Bieåu nghieäp cuûa oai  nghi naøy tuøy Sô ñònh maø bò troùi buoäc, hôi 



 

thôû tuy nöông vaøo Sô ñònh maø chuyeån nhöng tuøy theo thaân ôû ñòa treân maø bò troùi buoäc, 
chaúng phaûi sôû duyeân cuûa taâm, oai nghi ñòa döôùi, vì taâm oai nghi chæ duyeân bieåu nghieäp 
cuûa thaân töï ñòa neân cuõng khoâng duyeân vôùi hôi thôû cuûa ñòa treân. Noùi töø sau taâm oai 
nghi xoay vaàn duyeân vôùi möôøi hai xöù, chæ duyeân vôùi töï ñòa maø khoâng duyeân vôùi ñòa treân. 
Laïi luaän Chaùnh Lyù quyeån 16 cheùp: Nhöng sôû quaùn cuûa taâm töï ñòa, ñòa treân chaúng phaûi 
caûnh sôû quaùn cuûa taâm ñòa döôùi. Nghóa laø sinh coõi Duïc khôûi taâm coõi Duïc. Thaân coõi Duïc, 
hôi thôû coõi Duïc kia nöông vaøo taâm coõi Duïc chuyeån, töùc sôû quaùn cuûa taâm kia. Neáu sinh 
coõi Duïc khôûi taâm Sô ñònh thì thaân coõi Duïc, hôi thôû coõi Duïc kia nöông taâm Sô ñònh maø 
chuyeån, töùc laø sôû quaùn cuûa taâm kia khôûi taâm Nhò ñònh, Tam ñònh, ñeàu y theo theo tröôùc. 
Sinh Sô tónh löï khôûi taâm Tam ñòa, sinh Nhò ñòa, Tam ñòa khôûi taâm Nhò ñòa, töï taïi, y theo 
sinh coõi Duïc, ñöng nhö lyù neân noùi. Neáu sinh ñòa treân khôûi taâm ñòa döôùi, thaân ñòa treân, hôi 
thôû ñòa treân kia nöông vaøo taâm ñòa döôùi maø chuyeån, chaúng phaûi sôû quaùn cuûa taâm kia, 
nhö theá sôû quaùn cuûa hôi thôû coõi Duïc, taâm cuûa boán ñòa, hôi thôû cuûa Sô ñònh, Nhò ñònh, 
Tam ñònh nhö thöù lôùp aáy laø sôû quaùn cuûa taâm Tam ñòa, Nhò ñòa, ñòa mình ôû treân. Ñòa coù 
hôi thôû coù boán, ñòa khoâng coù hôi thôû coù naêm. Y theo ñòa coù hôi thôûkhôûi taâm cuûa ñòa 
khoâng coù hôi thôû thì hôi thôû seõ khoâng chuyeån, y theo ñòa khoâng coù hôi thôû khôûi taâm 
ñòa coù hôi thôû thì hôi thôû naøy cuõng khoâng chuyeån, y theo ñòa coù hôi thôû khôûi taâm cuûa 
ñòa coù hôi thôû thì tuøy theo söï thích öùng seõ coù hôi thôû ra vaøo chuyeån. 

 
 
 


 


